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CHÍNH PHỦ 

___________ 

 
Số: 324/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2015/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 90/2025/QH15 và Luật số 141/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý 

kiến pháp lý. 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2015/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý 

1. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 2 như sau: 

“4. Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cấp ý kiến pháp lý (cơ quan, tổ 

chức liên quan) là:  

a) Cơ quan chủ quản chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài theo quy định của pháp 

luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong trường 

hợp cấp ý kiến pháp lý cho đối tượng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 5 

Nghị định này; 

b) Cơ quan cấp bảo lãnh Chính phủ trong trường hợp cấp ý kiến pháp lý 

cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.”. 

2. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 3 như sau: 

“4. Ý kiến pháp lý được cấp trên cơ sở các giả định sau: 

a) Văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý đã được bên ký kết nước 

ngoài đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, ban hành theo đúng quy định của 

bên ký kết nước ngoài; 

b) Tất cả các văn bản, tài liệu liên quan đến văn bản được xem xét cấp ý 

kiến pháp lý đã được các bên liên quan ký, ban hành theo đúng quy định, các 

bản sao có hình thức và nội dung đúng với bản gốc; 
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c) Nội dung các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bộ Tư pháp để cấp ý kiến 

pháp lý là đầy đủ, chính xác và trung thực; 

d) Các giả định cụ thể khác tại ý kiến pháp lý.”.  

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Đối tượng cấp ý kiến pháp lý 

Bộ Tư pháp xem xét cấp ý kiến pháp lý đối với: 

1. Điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.  

2. Thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Chính phủ. 

3. Văn bản bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay nước ngoài được Chính 

phủ bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu 

quốc tế được Chính phủ bảo lãnh. 

4. Thỏa thuận phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ. 

5. Các trường hợp đặc biệt khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu cấp ý kiến pháp lý 

1. Cơ quan nhà nước chủ trì đàm phán, ký đối với điều ước quốc tế về vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài hoặc thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài nhân danh Chính phủ. 

2. Tổ chức được bảo lãnh đối với văn bản bảo lãnh Chính phủ cho các 

khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh hoặc đối với văn bản bảo lãnh 

Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh. 

3. Cơ quan tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Từ chối cấp ý kiến pháp lý 

Bộ Tư pháp từ chối cấp ý kiến pháp lý đối với các trường hợp sau đây: 

1. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý không đáp ứng điều kiện cấp theo quy 

định tại Điều 7 Nghị định này. 

2. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý không đầy đủ thông tin, tài liệu theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định này và không được bổ sung, chỉnh lý, làm rõ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 13 hoặc Điều 14 Nghị định này. 
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3. Hồ sơ của cơ quan, tổ chức liên quan gửi theo quy định tại Điều 12a 

Nghị định này không đầy đủ thông tin, tài liệu hoặc không đáp ứng điều kiện 

theo yêu cầu tại Điều 19a Nghị định này. 

4. Bên nước ngoài đề nghị đưa vào ý kiến pháp lý các nội dung vi phạm 

nguyên tắc cấp ý kiến pháp lý quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

5. Đối với các trường hợp tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 

này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tư pháp thông 

báo bằng văn bản về việc từ chối cấp ý kiến pháp lý cho cơ quan, tổ chức yêu 

cầu cấp ý kiến pháp lý và nêu rõ lý do từ chối cấp ý kiến pháp lý.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Đề nghị cấp ý kiến pháp lý 

Sau khi văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý đã được ký, phê duyệt 

hoặc phê chuẩn, cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp ý kiến 

pháp lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định này đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ được 

gửi bằng bản điện tử hoặc bản giấy. Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp 

lý có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông tin chưa 

đáp ứng việc gửi, tiếp nhận bản điện tử hoặc trong thời gian hệ thống thông tin 

gặp sự cố thì hồ sơ được gửi bằng bản giấy.”.   

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý 

1. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đối với các điều ước quốc tế về vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài gồm: 

a) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý; 

b) Điều ước quốc tế đã được ký; 

c) Văn bản phê duyệt chủ trương đàm phán, ký điều ước quốc tế về vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; 

d) Văn bản ủy quyền đàm phán, ký điều ước quốc tế (nếu có); 

đ) Phê duyệt của Chính phủ đối với điều ước quốc tế cấp Chính phủ hoặc 

phê chuẩn của Chủ tịch nước hoặc Quốc hội đối với điều ước quốc tế cấp Nhà 

nước, cấp Chính phủ (nếu có); 

e) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

g) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức liên quan về tính hợp pháp của 

các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý và các tài liệu khác theo quy định 

tại khoản 1 Điều 12a Nghị định này. Trường hợp cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp 

ý kiến pháp lý là cơ quan chủ quản chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn 
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ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì hồ sơ không bao gồm ý kiến đánh giá của 

cơ quan, tổ chức liên quan về tính hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp 

ý kiến pháp lý; 

h) Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu nêu trên trong trường hợp các tài 

liệu này được làm bằng tiếng nước ngoài. 

2. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đối với các thỏa thuận vay ODA, vay 

ưu đãi nước ngoài nhân danh Chính phủ gồm: 

a) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý; 

b) Thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Chính phủ đã 

được ký; 

c) Phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc ký thỏa thuận vay ODA, 

vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Chính phủ; 

d) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

đ) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức liên quan về tính hợp pháp của 

các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý và các tài liệu khác theo quy định 

tại khoản 1 Điều 12a Nghị định này. Trường hợp cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp 

ý kiến pháp lý là cơ quan chủ quản chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì hồ sơ không bao gồm ý kiến đánh giá của 

cơ quan, tổ chức liên quan về tính hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp 

ý kiến pháp lý; 

e) Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu nêu trên trong trường hợp các tài 

liệu này được làm bằng tiếng nước ngoài. 

3. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đối với văn bản bảo lãnh Chính phủ 

cho các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh 

Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh gồm: 

a) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý; 

b) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

c) Văn bản bảo lãnh Chính phủ; 

d) Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương bảo lãnh 

của Chính phủ; 

đ) Các văn bản ủy quyền hoặc chứng minh thẩm quyền của người ký văn 

bản bảo lãnh; 
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e) Hợp đồng vay đã được ký hoặc Đề án phát hành trái phiếu đã được 

phê duyệt; 

g) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức liên quan về tính hợp pháp của 

các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

h) Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu nêu trên trong trường hợp các tài 

liệu này được làm bằng tiếng nước ngoài. 

4. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đối với thỏa thuận phát hành trái phiếu 

quốc tế của Chính phủ gồm: 

a) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý; 

b) Thỏa thuận phát hành trái phiếu; 

c) Đề án phát hành trái phiếu quốc tế, văn bản của Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát hành trái phiếu quốc tế; 

d) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc 

tế cho từng lần phát hành; 

đ) Các văn bản ủy quyền hoặc chứng minh thẩm quyền của người ký thỏa 

thuận phát hành trái phiếu; 

e) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

g) Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu nêu trên trong trường hợp các tài 

liệu này được làm bằng tiếng nước ngoài. 

5. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đối với các văn bản khác theo phân 

công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: 

a) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý; 

b) Văn bản được Bộ Tư pháp xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

c) Văn bản của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tư 

pháp cấp ý kiến pháp lý; 

d) Tài liệu chứng minh quá trình đàm phán, ký, ban hành văn bản được 

xem xét cấp ý kiến pháp lý đúng theo quy định của pháp luật; 

đ) Văn bản ủy quyền về đàm phán, ký, ban hành văn bản được xem xét 

cấp ý kiến pháp lý theo quy định của pháp luật (nếu có); 

e) Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý; 

g) Các tài liệu khác cần thiết cho việc cấp ý kiến pháp lý; 
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h) Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu nêu trên trong trường hợp các tài 

liệu này được làm bằng tiếng nước ngoài. 

6. Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý về tính 

hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý cần cụ thể, chi tiết 

theo từng vấn đề pháp lý và nêu rõ sự phù hợp hoặc không phù hợp giữa nội 

dung của văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý với điều, khoản, điểm tại 

các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.”. 

8. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 như sau: 

“Điều 12a. Hồ sơ của cơ quan, tổ chức liên quan gửi cơ quan, tổ chức 

yêu cầu cấp ý kiến pháp lý 

1. Trường hợp cấp ý kiến pháp lý cho đối tượng quy định tại khoản 1 hoặc 

khoản 2 Điều 5 Nghị định này, hồ sơ của cơ quan, tổ chức liên quan gửi cơ 

quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý bao gồm: 

a) Văn bản hoặc cam kết cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 

và các tài liệu liên quan (nếu có);  

b) Văn bản đề xuất khoản vay, đề xuất dự án, quyết định phê duyệt Văn 

kiện dự án, phi dự án;  

c) Ý kiến đánh giá về tính hợp pháp của văn bản được xem xét cấp ý kiến 

pháp lý. 

 2. Trường hợp cấp ý kiến pháp lý cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 

5 Nghị định này, hồ sơ của cơ quan, tổ chức liên quan gửi cơ quan, tổ chức yêu 

cầu cấp ý kiến pháp lý bao gồm: Ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức liên quan 

về tính hợp pháp của các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý. 

3. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử hoặc bản giấy. Trường hợp hồ sơ có 

nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông tin chưa đáp ứng 

việc gửi, tiếp nhận bản điện tử hoặc trong thời gian hệ thống thông tin gặp sự 

cố thì hồ sơ được gửi bằng bản giấy.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Chỉnh lý, làm rõ hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý 

1. Trường hợp phát hiện nội dung hồ sơ đề nghị cấp ý kiến pháp lý chưa 

phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ, Bộ Tư pháp có 

Công văn đề nghị cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý chỉnh lý hoặc 

làm rõ nội dung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý. 

Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý có nội dung phức tạp, thời 

hạn Bộ Tư pháp có Công văn yêu cầu chỉnh lý hoặc làm rõ nội dung hồ sơ có 

thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu 

cầu cấp ý kiến pháp lý. 
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2. Cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu, 

làm rõ và chỉnh lý hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bộ Tư pháp. Trường hợp cần kéo 

dài thời hạn phải có văn bản thông báo cho Bộ Tư pháp, giải trình rõ lý do và 

nêu rõ thời hạn hoàn thành việc chỉnh lý hồ sơ.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý 

1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp hồ sơ theo quy định tại 

Điều 12a Nghị định này; chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý đầy đủ theo 

quy định của Điều 12 Nghị định này. 

2. Cung cấp cho Bộ Tư pháp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên 

quan đến văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý theo yêu cầu của Bộ Tư 

pháp theo quy định của Nghị định này. 

3. Bảo đảm thời hạn gửi hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý theo quy định 

tại Nghị định này và yêu cầu của việc thực hiện điều ước quốc tế về vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi nước ngoài hoặc thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 

nhân danh Chính phủ.  

4. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp và tính 

xác thực của hồ sơ đề nghị cấp ý kiến pháp lý gửi đến Bộ Tư pháp. 

5. Trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ, 

không hợp pháp hoặc không đảm bảo tính xác thực, cơ quan, tổ chức yêu cầu 

cấp ý kiến pháp lý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của việc cung 

cấp thông tin đó.”. 

11. Bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19 như sau: 

“Điều 19a. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan 

1. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời hồ sơ theo quy định tại Điều 12a Nghị định 

này đến cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp ý kiến pháp lý để cơ quan, tổ chức yêu 

cầu cấp ý kiến pháp lý tổng hợp, xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cấp ý kiến 

pháp lý theo quy định. 

2. Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức 

yêu cầu cấp ý kiến pháp lý.”.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý hợp lệ được gửi đến Bộ Tư pháp trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp ý kiến pháp lý tiếp tục được thực 

hiện theo quy định của Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 

của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý chưa 

hợp lệ được gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc 

cấp ý kiến pháp lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 11 
 

 
3. Bên cho vay, nhà tài trợ nước ngoài có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ 

pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để cung cấp ý kiến pháp lý theo 

quy định của pháp luật về luật sư thay cho việc lấy ý kiến pháp lý của Bộ Tư 

pháp, trừ trường hợp đối tượng cấp ý kiến pháp lý hoặc hồ sơ yêu cầu cấp ý 

kiến pháp lý có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 

Lê Tiến Châu 
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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù 

đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 

68/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung             

một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15; Luật sửa đổi,              

bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản số 147/2025/QH15;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý 

tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù 

áp dụng đối với Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

(sau đây viết tắt là TKV). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

2. TKV. 

3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại TKV.  

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Thị trường TKV” là thị trường cung ứng (mua và bán) các sản phẩm và 

dịch vụ trong Tập đoàn các công ty TKV, giữa TKV với các công ty con của TKV 

(sau đây viết tắt là công ty con) và giữa các công ty con với nhau. 

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 325/2026/NĐ-CP 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026 
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2. “Tập đoàn các công ty TKV” là nhóm công ty, không có tư cách pháp 

nhân, bao gồm TKV và các công ty con. 

3. “Kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn” (sau đây gọi tắt là           
kế hoạch phối hợp kinh doanh) là kế hoạch phối hợp hành động để khai thác          

tối đa hiệu quả, năng lực, lợi thế của các công ty con trong Thị trường TKV,                   

khai thác có hiệu quả Thị trường TKV nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của 

Tập đoàn các công ty TKV. Việc tham gia thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh 

được thể hiện bằng hợp đồng giữa các doanh nghiệp tham gia theo quy định pháp 

luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước 

tại TKV, phòng chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và 

doanh nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của TKV và đặc thù của 

các công ty con, hợp đồng triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh bao gồm          

các chỉ tiêu kế hoạch như: Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, quản trị tài nguyên,          

lao động, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác; quyền lợi và trách nhiệm 

của các bên tham gia phối hợp kinh doanh. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ CỦA TKV 

 

Điều 4. Đặc thù trong hoạt động quản lý, thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng tài nguyên của TKV 

1. TKV thống nhất thực hiện trong Tập đoàn các công ty TKV công tác 

khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản 

than, bôxít và các khoáng sản chiến lược, quan trọng khác theo quy định của           

pháp luật; một số công trình thuộc kết cấu hạ tầng có tính chất liên mỏ, liên khu vực. 

2. TKV chủ trì tổ chức, quản lý và điều phối hoạt động thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng tài nguyên của các công ty con theo quy định tại Nghị định 

này, Điều lệ TKV và pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất           

kinh doanh chung của Tập đoàn các công ty TKV và khai thác, sử dụng tiết kiệm,     

có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.  

3. Việc quản lý tài nguyên khoáng sản trong Tập đoàn các công ty TKV 

thực hiện như sau: 

a) Đối với các mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác cho TKV, TKV 

có trách nhiệm tổ chức quản lý thống nhất các công đoạn từ khảo sát, thăm dò, 

khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. TKV có quyền thuê các công ty con 

trong Thị trường TKV tiến hành khai thác theo quy định của pháp luật thông qua               
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hợp đồng. TKV là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm sau khai thác tại các mỏ               

khoáng sản đã được cấp phép khai thác cho TKV. 

b) Đối với các mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác cho các công ty 
con trong Thị trường TKV, TKV làm đầu mối quản lý các công đoạn từ khảo sát, 

thăm dò, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm thông qua ký hợp đồng với các 

công ty con trong Thị trường TKV tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh                  

để thống nhất quản lý tài nguyên, công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ. 

Điều 5. Đặc thù trong kinh doanh của TKV 

1. TKV thống nhất quản lý việc tiêu thụ than, alumin, một số khoáng sản 

quan trọng thông qua cơ chế: 

a) TKV chủ trì, điều phối các công ty con tham gia Thị trường TKV để               

thỏa thuận, thống nhất phân công quản lý thị trường trong Tập đoàn các công ty 

TKV nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả năng lực sản xuất, kinh doanh 

của các công ty con trong Thị trường TKV (trong đó bao gồm cả thị trường cơ khí, 

thị trường vật tư chiến lược, dịch vụ địa chất, môi trường). 

b) TKV quyết định và điều chỉnh giá hàng hoá và dịch vụ (bao gồm cả             

giá mua, giá bán trong Thị trường TKV), trừ hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước              

định giá cụ thể.  

2. Khi tham gia Kế hoạch phối hợp kinh doanh, các công ty con tham gia 

Thị trường TKV tự trang trải các khoản chi phí, chịu trách nhiệm về công tác 

khoán chi phí, giao và nghiệm thu chi phí khoán và kết quả hoạt động sản xuất                

kinh doanh của đơn vị mình. TKV thanh toán cho các công ty con chi phí thực hiện 

các công đoạn sản xuất trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cấp có thẩm quyền 

ban hành theo quy định của pháp luật và lợi nhuận hợp lý thông qua giá mua bán 

trong Tập đoàn các công ty TKV.  

3. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp kinh doanh hằng năm do TKV ban hành, 

TKV tổ chức ký hợp đồng mua bán các sản phẩm khoáng sản với các công ty con 
trong Thị trường TKV gồm: Than, quặng bô xít, hydroxit nhôm, alumin, nhôm, 

đồng tấm và một số khoáng sản quan trọng khác sau khi khai thác, chế biến theo 

giá do hai bên thỏa thuận trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và lợi nhuận           

hợp lý để chủ trì tổ chức tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. 

 

Mục 2 

CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA TKV 

 

Điều 6. Chi phí được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế 

1. Các chi phí tại điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn            

nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm: 

a) Chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản cho mục đích đầu tư đã thực hiện 
nhưng không đủ điều kiện triển khai dự án mà các khoản chi phí này không được 
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trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 

thuộc một trong các trường hợp: 

a1) Kết quả khảo sát, thăm dò không đủ trữ lượng khoáng sản để khai thác 

công nghiệp;  

a2) Kết quả khảo sát, thăm dò đủ trữ lượng khoáng sản để khai thác             

công nghiệp nhưng tại thời điểm lập dự án chưa có công nghệ khai thác, chế biến 

phù hợp, chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường; 

a3) Chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản đã thực hiện nhưng sau đó không 

triển khai dự án do nằm trong khu vực mà cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh                     

quy hoạch hoặc có các quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến doanh nghiệp 

không đủ điều kiện triển khai dự án. 

b) Chi phí đầu tư thất bại tại các dự án đầu tư, các khoản đầu tư có tính           

đặc thù, rủi ro cao mà các khoản chi phí này không được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc một trong các  

trường hợp: 

b1) Dự án nằm trong khu vực cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch; 

b2) Dự án bị tác động bởi các quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến 

doanh nghiệp không đủ điều kiện triển khai dự án; 

b3) Các dự án khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Hồ sơ xác định chi phí quy định tại khoản 1 Điều này  

a) Đối với những trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 

a1) Báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò;  

a2) Quyết định công nhận trữ lượng của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

a3) Báo cáo đánh giá khả năng khai thác, chế biến và hiệu quả kinh tế. 

Trong đó, xác định không đủ trữ lượng khai thác công nghiệp hoặc không có            

hiệu quả kinh tế; hoặc có đủ trữ lượng nhưng chưa có công nghệ khai thác,                 

chế biến phù hợp, chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường; 

a4) Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng, giá trị thực hiện công tác 

khảo sát, thăm dò; 

a5) Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập về giá trị thanh quyết toán. 

b) Đối với những trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

b1) Văn bản điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo 

đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh quy hoạch dẫn đến không đủ điều kiện 

triển khai dự án (đối với trường hợp tại tiết b1 điểm b khoản 1);  

b2) Quyết định thay đổi về chính sách của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo 
đánh giá ảnh hưởng của quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến không đủ             

điều kiện triển khai dự án (đối với trường hợp tại tiết b2 điểm b khoản 1); 

b3) Các giấy tờ, tài liệu khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ     

(đối với trường hợp tại tiết b3 điểm b khoản 1); 
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b4) Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng, giá trị thực hiện hoặc 

quyết toán/xác định giá trị chi phí đã đầu tư; 

b5) Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập về giá trị thanh quyết toán. 

3. Căn cứ Báo cáo kiểm toán chấp thuận toàn phần của kiểm toán độc lập 
về giá trị thanh quyết toán, TKV quyết định thời gian phân bổ tối đa 05 năm       
kể từ khi Hội đồng thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.  

Điều 7. Chi phí ăn giữa ca, ăn định lượng 

1. TKV và các công ty con trong Thị trường TKV tham gia kế hoạch           
phối hợp kinh doanh thực hiện hạch toán chi phí ăn giữa ca, ăn định lượng đối với 
người lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo quy định của           
pháp luật.  

2. Chế độ ăn giữa ca hoặc ăn định lượng đối với người lao động được thực 
hiện theo thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế của 
TKV, các công ty con trong Thị trường TKV theo quy định của Bộ luật Lao động. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Hiệu lực thi hành  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2026 và           

áp dụng từ năm tài chính 2026. 

Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế 

nội bộ, TKV được áp dụng các nội dung của điều lệ, quy chế tài chính, quy chế 

nội bộ đã ban hành mà không trái với quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp, các quy định thuận lợi hơn theo quy định của                  

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các văn bản quy định  

chi tiết, hướng dẫn thi hành và các quy định tại Nghị định này. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Nghị định này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế đó. 

2. Căn cứ quy định pháp luật và Nghị định này, Hội đồng thành viên TKV 

có trách nhiệm ban hành Điều lệ, quy chế tài chính, các quy chế nội bộ liên quan 

của TKV để thực hiện Nghị định này bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

theo cơ chế thị trường, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; chỉ đạo  

Người đại diện phần vốn của TKV tại các công ty con căn cứ quy định tại                   

Nghị định này, Điều lệ TKV và các quy định pháp luật khác có liên quan để có            

ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ của công ty con 

cho phù hợp. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên,                    

Tổng giám đốc và Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại TKV, cơ quan, tổ chức và 

cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số:  326/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về định danh địa điểm 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;  

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14; 

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về định danh địa điểm. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về việc định danh đối với các địa điểm trong 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ các đối tượng thuộc 

Danh mục bí mật nhà nước); việc xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai 

thác Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu 

định danh địa điểm; quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc quản lý địa điểm hợp pháp; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kết nối, chia sẻ, khai 

thác và sử dụng dữ liệu định danh địa điểm để phục vụ quản lý nhà nước, phát 

triển kinh tế xã hội và các hoạt động khác theo quy định pháp luật; 

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã 

định danh cho một địa điểm nhằm phân biệt địa điểm này với địa điểm khác. 

2. Đối tượng được định danh địa điểm là các thửa đất, công trình kiến trúc, 

công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý và 

các đối tượng khác được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

3. Cơ quan quản lý định danh địa điểm là cơ quan được Bộ Công an giao 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. 

 

Chương II 

ĐỊNH DANH ĐỊA ĐIỂM  

VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH DANH ĐỊA ĐIỂM 

Điều 3. Nguyên tắc định danh địa điểm 

1. Mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống 

nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lặp trong 

toàn hệ thống. 

2. Đối với loại đối tượng có kết cấu theo chiều dài tiếp giáp dọc đường 

giao thông và có thể tiếp cận đối tượng từ bất cứ vị trí nào dọc đoạn đường giao 

thông đó thì cách gán định danh địa điểm cho đối tượng áp dụng như đối với 

đường giao thông, theo đó địa điểm của đối tượng sẽ gồm địa chỉ điểm đầu, địa 

chỉ điểm cuối, địa chỉ tại các nút giao, điểm giao cắt trên tuyến hoặc điểm giao 

cắt với địa giới hành chính cấp tỉnh. 

3. Việc định danh địa điểm, cấp mã định danh địa điểm được thực hiện 

dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm 

bảo kế thừa, đồng bộ, thống nhất; không thay thế chức năng quản lý nhà nước 

của các cơ quan theo quy định của pháp luật. 

4. Việc thực hiện định danh địa điểm phải đảm bảo tuân thủ quy định về 

quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. 

5. Mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập, gắn mã duy nhất cho một 

đối tượng cụ thể phải có tính ổn định lâu dài. 

6. Cơ quan nhà nước được giao quản lý chuyên ngành đối với đối tượng 

thuộc danh mục định danh địa điểm hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chứa dữ liệu gốc về sự hình thành, tồn tại, biến 

động của đối tượng có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập dữ liệu, 

đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện cấp mã định 

danh địa điểm. 
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Điều 4. Cấu trúc định danh địa điểm 

Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu 

định danh địa điểm xác lập. Mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng 

biệt, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích 

hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành. 

Điều 5. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm 

1. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia, tập trung, 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được chuẩn hóa, lưu trữ và quản lý thông 

tin về địa điểm của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 

2. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, bao gồm: 

a) Mã định danh địa điểm; 

b) Đối tượng định danh địa điểm; 

c) Địa chỉ của địa điểm; 

d) Lối tiếp cận; 

đ) Mã bưu chính; 

e) Thông tin tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ toàn 

cầu WGS-84 (tọa độ điểm đặc trưng hoặc tọa độ biên); 

g) Các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); 

h) Trạng thái hoạt động của địa điểm: đang hoạt động, sử dụng, ngừng sử 

dụng, chuyển địa điểm, thay đổi cấu trúc, tính chất của địa điểm; 

i) Tên địa điểm; 

k) Thông tin kết cấu của địa điểm (nếu có); 

l) Thông tin địa không gian ba chiều của địa điểm (nếu có); 

m) Cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm (bao gồm tên cơ quan, số định danh 

tổ chức); 

n) Dấu hiệu nhận biết của địa điểm (nếu có); 

o) Cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm (nếu có); 

p) Thông tin địa chỉ các thành phần thuộc địa điểm: mã địa chỉ là chuỗi ký 

tự do hệ thống định danh địa điểm sinh ngẫu nhiên; thông tin mô tả địa chỉ; 

q) Các thông tin khác của đối tượng định danh địa điểm được kết nối, chia 

sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
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Điều 6. Thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm 

1. Dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, 

kết cấu xây dựng, nền địa lý và các dữ liệu khác phục vụ định danh địa điểm 

được thu thập, tạo lập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và được tổng hợp về Cơ 

sở dữ liệu định danh địa điểm. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, thu thập, tạo lập dữ liệu về 

các đối tượng cần định danh địa điểm, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm để thực hiện cấp mã. Dữ liệu của đối tượng định danh địa điểm 

được đồng bộ bao gồm tối thiểu các trường thông tin tại điểm b, c, e, m khoản 

2 Điều 5 của Nghị định này. 

3. Công tác cập nhật và duy trì dữ liệu định danh địa điểm:  

a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu gốc liên quan đến đối tượng được định 

danh địa điểm có trách nhiệm rà soát, cập nhật thường xuyên, kịp thời dữ liệu 

thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý ngay khi có biến động và thực hiện đồng 

bộ, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; 

b) Dữ liệu địa điểm phải được điều chỉnh khi các điều kiện khách quan 

làm thay đổi thông tin của địa điểm, hoặc khi cơ quan quản lý đối tượng được 

định danh xác định có sai sót về thông tin địa điểm. Thông tin trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến địa điểm được tự động 

cập nhật vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm kịp thời, chính xác; 

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền phản ánh về các sai sót của dữ liệu 

thông qua hình thức phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước; cơ quan tiếp 

nhận phản ánh có trách nhiệm chuyển ngay thông tin đến cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu gốc để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; 

d) Trường hợp dữ liệu về cùng một địa điểm có sự sai lệch giữa các hồ sơ 

do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý thì cơ quan được giao quản lý đối tượng, 

tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đối tượng theo quy định của pháp luật 

có trách nhiệm thống nhất điều chỉnh thông tin trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ 

liệu định danh địa điểm. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp 

đã có dữ liệu bản đồ hoặc các hệ thống thông tin liên quan đáp ứng tiêu chuẩn 

về định danh địa điểm có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp cho Bộ Công an để cập 

nhật, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm nhằm bảo đảm tính kế 

thừa, tiết kiệm và tránh lãng phí. 
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Điều 7. Khai thác dữ liệu định danh địa điểm từ Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm 

1. Dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác phục vụ 

quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Việc chia sẻ, khai thác dữ liệu 

định danh địa điểm phải đúng mục đích, phạm vi và thẩm quyền; không yêu 

cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin 

trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. 

2. Đối tượng, phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa 

điểm trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); 

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 

khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ thông qua nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia, nền tảng 

định danh và xác thực điện tử và các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu khác 

theo quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 

quan nhà nước; 

c) Tổ chức, cá nhân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu 

định danh địa điểm thông qua ứng dụng định danh quốc gia. 

Trường hợp khai thác thông tin của người bị mất năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người dưới 14 tuổi phải 

được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ; trường hợp 

người bị tuyên bố mất tích phải được sự đồng ý của người đang quản lý tài sản 

của người đó; trường hợp người đã chết phải được sự đồng ý của người thừa kế; 

d) Người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, người dưới 14 tuổi khai thác thông tin của mình thông 

qua người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ. Việc khai thác thông tin của 

người bị tuyên bố mất tích do người quản lý tài sản của người đó quyết định; 

đ) Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, điểm 

b, điểm c và điểm d khoản này được khai thác dữ liệu về định danh địa điểm 

qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và phải nộp phí khai thác và sử 

dụng thông tin. 

Trường hợp có nhu cầu khai thác thông tin khác trong Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm, phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, quản lý địa điểm đó. 

3. Dữ liệu định danh địa điểm được quản lý và phân loại như sau:  

a) Dữ liệu công khai: Bao gồm các dữ liệu được quy định tại điểm a, b, c, 

d, đ, e, h, i, n, p khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 
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b) Dữ liệu không công khai: Bao gồm các dữ liệu được quy định tại điểm 

g, k, l, m, o, q khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Việc khai thác, chia sẻ dữ liệu 

không công khai phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý định danh địa điểm của Bộ Công an có 

thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. 

Điều 8. Điều kiện, trình tự kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu định danh địa điểm 

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu kết nối theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 7 cần đảm bảo hệ thống thông tin đang quản lý đáp ứng yêu cầu bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3.  

2. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu kết nối theo quy định tại khoản 1 Điều này 

gửi văn bản đề nghị nêu rõ phạm vi và mục đích thực hiện kết nối đến Cơ quan 

quản lý định danh địa điểm. 

3. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu,  

Cơ quan quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm có trách nhiệm 

phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an 

thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống thông tin của đơn vị đề nghị kết 

nối (trừ hệ thống thông tin quân sự và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ 

yếu Chính phủ); thống nhất với cơ quan, tổ chức chủ quản cơ sở dữ liệu,  

hệ thống thông tin cần kết nối kết quả kiểm tra bằng văn bản. 

4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc 

kiểm tra, Cơ quan quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tiến hành 

việc kết nối Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông 

tin của cơ quan, tổ chức đề nghị kết nối. 

5. Cơ quan, tổ chức được kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu định danh địa điểm có trách nhiệm lưu trữ, cung cấp lịch sử khai thác, 

sử dụng thông tin cho Cơ quan quản lý định danh địa điểm khi có yêu cầu phục 

vụ quản lý nhà nước. 

6. Thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm chỉ được 

sử dụng đúng mục đích cho phép và không được chuyển giao, chia sẻ hoặc 

cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức. Việc chia sẻ 

thông tin chỉ được thực hiện khi có yêu cầu hoặc sự đồng ý của chủ thể dữ liệu 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
 

 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 24 
 

 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chủ trì đầu tư, xây dựng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung 

thống nhất từ trung ương đến địa phương bảo đảm thông suốt, liên tục, ổn định, 

an toàn, an ninh trong quá trình quản lý nhà nước; các phần mềm, thiết bị, hạ 

tầng phục vụ xử lý dữ liệu định danh địa điểm. 

2. Chủ trì ban hành quy trình và tổ chức thực hiện việc định danh địa điểm; 

hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm phục vụ định danh địa điểm. 

3. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để thống nhất quy trình thu thập, 

tạo lập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu và cấp mã định danh địa điểm cho các đối 

tượng được định danh địa điểm; phương án kết nối, chia sẻ sử dụng, khai thác 

dữ liệu bảo đảm bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin. 

4. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phục vụ trực tiếp công tác 

quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các công tác về an 

ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn cứu hộ và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao.  

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các phần 

mềm, ứng dụng định danh địa điểm tập trung trên toàn quốc, tích hợp các tiện 

ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

6. Kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng dịch 

vụ công quốc gia và các nền tảng khác theo quy định. 

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn về định danh địa điểm. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ  

1. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp 

bảo đảm hạ tầng viễn thông, Internet, truyền dẫn phục vụ hoạt động định danh 

địa điểm. 

2. Phối hợp Bộ Công an rà soát, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về định danh địa điểm để bảo đảm cấu trúc dữ liệu và mã định danh địa 

điểm có khả năng ánh xạ, liên thông với các hệ thống mã đang áp dụng hợp 

pháp tại Việt Nam. 

3. Cập nhật, chia sẻ thông tin mã bưu chính quốc gia gắn cho đối tượng là 

phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương với Cơ sở dữ liệu định danh 

địa điểm. 
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Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và các 

đơn vị liên quan xây dựng quy định việc áp dụng hệ tọa độ, hệ quy chiếu trong 

định danh địa điểm để sử dụng thống nhất phục vụ kết nối, chia sẻ, tích hợp 

thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia.  

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chia sẻ, đồng bộ thông tin Cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai về các đối tượng 

được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này về Cơ sở dữ liệu định danh 

địa điểm. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

hướng dẫn triển khai đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng. 

2. Trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước thực hiện hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin của đối tượng trong các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ định danh địa điểm. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chia sẻ, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu 

định danh địa điểm các dữ liệu về kết cấu hạ tầng xây dựng và các dữ liệu khác 

của các đối tượng được định danh địa điểm trong phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng đối với các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 5 

Nghị định này. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hướng dẫn đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng và xây dựng 

cơ sở dữ liệu về tên đường, phố, công trình công cộng. 

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc định 

danh địa điểm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và không thuộc 

danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; đảm bảo tính thống nhất 

về tọa độ, địa chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 15. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Triển khai xây dựng, nâng cấp, đưa vào vận hành, khai thác các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến định danh địa điểm.  
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2. Chủ trì xây dựng quy trình thu thập, tạo lập, cập nhật, điều chỉnh dữ 

liệu cho các đối tượng được định danh địa điểm do mình quản lý và thống nhất 

với Bộ Công an; đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phục vụ 

cấp mã định danh địa điểm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông 

tin do đơn vị thu thập, tạo lập. 

3. Phối hợp với Bộ Công an, thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử 

dụng, khai thác dữ liệu có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm bảo đảm bảo 

mật, an ninh mạng, an toàn thông tin. 

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan 

ngang bộ trong việc thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu định 

danh địa điểm. 

2. Phân công, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp xã thu thập, kiểm tra, cập nhật và quản lý dữ liệu trong các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ định danh địa điểm theo 

chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị tương ứng 

với danh mục đối tượng được định danh ban hành theo Nghị định này. 

3. Tổ chức đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng theo hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng; đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng theo hướng 

dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Thực hiện thu thập, tạo lập dữ liệu bản đồ nền, dữ liệu không gian phục 

vụ xây dựng bản sao số, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. 
 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm đã có đầy đủ 

thông tin tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định này thì các 

bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đồng bộ về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm 

để đảm bảo thực hiện khi Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với các đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm nhưng chưa 

có đầy đủ các thông tin phục vụ định danh địa điểm theo khoản 2 Điều 6 thì 

các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng lộ trình 

thực hiện thu thập, tạo lập, bổ sung và đồng bộ về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2026. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Nghị định này. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

Hồ Quốc Dũng 
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Phụ lục  

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG ĐỊNH DANH ĐỊA ĐIỂM 

(Kèm theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP  

ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ) 

 

STT Đối tượng định danh địa điểm Mã đối tượng 

I Biên giới địa giới 

1 - Cột mốc điểm cơ sở AB01 

2 - Điểm cơ sở AB02 

3 - Mốc quốc giới AC02 

4 - Cửa khẩu CH01 

II Mốc địa giới hành chính 

5 - Mốc địa giới cấp tỉnh AD08 

6 - Mốc địa giới cấp xã AD09 

III Cơ sở đo đạc 

7 - Trạm định vị vệ tinh quốc gia BD02 

IV Hạ tầng kỹ thuật khác 

8 - Công trình xử lý bùn CR03 

9 - Nhà máy/công trình xử lý nước sạch đô thị CR04 

10 - Trụ nước chữa cháy CR13 

11 - Tháp nước, bể nước đô thị CR19 

12 - Trạm quan trắc khí tượng thủy văn CR20 

13 - Trạm quan trắc môi trường CR21 

14 - Trạm quan trắc tài nguyên nước CR22 

V Công trình văn hóa 

15 - Công trình di tích CN04 

16 - Lăng tẩm CN11 

17 - Tháp cổ CN18 

VI Công trình tôn giáo, tín ngưỡng 

18 - Chùa CM01 

19 - Đền CM04 

20 - Đình CM05 

21 - Miếu CM07 

VII Trụ sở cơ quan nhà nước CV00 

VIII Cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp 

22 - Cơ sở nuôi trồng thủy sản CB03 

23 - Nông trường CB05 
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24 - Trang trại CB07 

IX Công trình xử lý chất thải 

25 - Bãi chôn lấp rác CO01 

26 - Cơ sở xử lý chất thải nguy hại CO02 

27 - Cơ sở xử lý chất thải rắn CO03 

28 
- Nhà máy/trạm xử lý nước thải tập trung thuộc hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị 
CO04 

29 - Khu xử lý chất thải CO05 

30 - Trạm trung chuyển chất thải rắn CO06 

X Công trình an ninh 

31 - Trung tâm phòng cháy, chữa cháy CC04 

XI Công trình khác  

XII Địa hình đặc biệt trên đất liền  

32 - Cửa hang động EB02 

XIII Giao thông 

 Đường bộ 

33 - Đường chuyên dùng GK01 

34 - Đường đô thị GK02 

35 - Đường quốc lộ GK04 

36 - Đường tỉnh GK05 

37 - Đường xã GK06 

 Công trình giao thông đường bộ 

38 - Bãi đỗ xe GG01 

39 - Bến ô tô GG02 

40 - Bến phà đường bộ GG03 

41 - Cầu đường bộ GG05 

42 - Cống đường bộ GG06 

43 - Hầm đường bộ GG12 

44 - Trạm dừng nghỉ GG15 

45 - Trạm kiểm soát tải trọng xe GG16 

46 - Trạm thu phí đường bộ GG17 

 Đường sắt 

47 - Đường sắt quốc gia GL03 

 Công trình giao thông đường sắt 

48 - Ga đường sắt GH01 

49 - Giao đường sắt và đường bộ có rào chắn GH03 

50 - Giao đường sắt và đường bộ không có rào chắn GH04 
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 Công trình giao thông đường hàng không 

51 - Cảng hàng không GN02 

52 - Đường cất hạ cánh GN04 

53 - Nhà ga hành khách tại cảng hàng không GN06 

 Đường thủy/Hàng hải 

54 - Âu tàu GM01 

55 - Bến cảng biển GM03 

56 - Bến thủy nội địa GM04 

57 - Cảng thủy nội địa GM07 

XIV Nguồn nước 

58 - Giếng nước KM01 

59 - Mạch nước KM02 

60 - Sông, suối (Mạng dòng chảy) KK01  

XV Mặt nước tĩnh 

61 - Ao, hồ, đầm KL02 

62 - Hồ chứa (thủy điện, thủy lợi) KL03 

XVI Công trình trên đê 

63 - Cửa khẩu qua đê KH01 

64 - Điểm canh đê KH02 

65 - Kè bảo vệ đê KG01 

66 - Cống thủy lợi KG02 

67 - Đập dâng KG03 

68 - Đê (tuyến đê, đoạn đê) KG04 

69 - Kênh, mương KG05 

70 - Trạm bơm KG09 

XVII Thửa đất 

71 - Thửa đất LA01 

XVIII Đối tượng đặc thù khác phát sinh trong thực tiễn 
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CHÍNH PHỦ 
________ 

 
Số: 327/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi 

 sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông,  

phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trên không gian mạng 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin 

và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên 

không gian mạng. 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết Điều 14 Luật An ninh mạng, bao gồm các 

nội dung sau: 

1. Biện pháp phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ 

thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. 

2. Thẩm quyền của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cơ quan 

có thẩm quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cung 

cấp dịch vụ mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không 

gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, xử 

lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trên không gian mạng. 

3. Cơ chế phối hợp trong phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng 

công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.  
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền 

về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 

cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên 

không gian mạng Việt Nam. 

3. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian 

mạng Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhà cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam, gồm: 

dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ lưu trữ, máy chủ, tên miền, mạng riêng ảo 

(Virtual Private Network), máy chủ trung gian (Proxy), dịch vụ điện toán đám 

mây (Cloud Computing), mạng xã hội, trang thông tin điện tử, các tổ chức tài 

chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các sàn giao dịch chứng khoán, sàn 

giao dịch tài sản số, sàn thương mại điện tử trong phạm vi cung cấp, quản lý, 

vận hành trên không gian mạng, truyền hình số, trò chơi trực tuyến, trí tuệ nhân 

tạo, lượng tử, dịch vụ máy chủ ẩn danh và các loại sản phẩm, dịch vụ khác trên 

không gian mạng. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ là tổ chức, cá nhân sử dụng, đăng ký 

sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng của nhà cung cấp dịch vụ. 

3. Cơ quan có thẩm quyền phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng 

công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng gồm: Bộ, 

cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước được giao; cơ quan, tổ chức khác được giao nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật. 

4. Địa chỉ mạng là thông tin, dữ liệu điện tử dùng để định danh, nhận diện và 

xác định vị trí của thiết bị, hệ thống thông tin hoặc tài khoản khi tham gia mạng 

máy tính, mạng viễn thông hoặc Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa 

chỉ IP, địa chỉ MAC, tên miền, số nhận dạng thiết bị, thông tin tài khoản, thông tin 

cổng kết nối, dữ liệu định tuyến và các thông tin kỹ thuật có liên quan khác. 
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5. Tình huống khẩn cấp trên không gian mạng là sự việc đang xảy ra hoặc 

có nguy cơ xảy ra ngay lập tức liên quan đến thông tin hoặc hành vi sử dụng 

công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng mà nếu 

không được ngăn chặn, xử lý kịp thời có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc 

đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc tính 

mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 4. Nguyên tắc phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng 

công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng 

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt 

của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng 

công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. 

2. Tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân; bảo đảm lợi ích của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý thông tin và hành 

vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng 

phải tuân thủ quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan; bảo 

đảm chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền. 

4. Hoạt động phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

và cơ quan có thẩm quyền với nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông 

tin đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ, bình đẳng và cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của 

quốc gia khác theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên. 

5. Bảo đảm việc áp dụng các biện pháp quản lý, ngăn chặn phải khách 

quan, đúng pháp luật và hạn chế tối đa tác động không cần thiết đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp và các chủ thể tham gia không 

gian mạng. 

6. Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng đối với nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng; Bộ Công an quản lý về an ninh mạng đối với các đơn vị quân đội 

có hoạt động dân sự, kinh tế theo thẩm quyền; đối với các nội dung giao thoa 

(nếu có), Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất quy chế phối hợp. 
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Chương II 

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, 

PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA,  

TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 
 

Điều 5. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ và phối 

hợp xử lý thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trên không gian mạng  

1. Chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiến 

hành các biện pháp: 

a) Định danh, xác thực điện tử đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

trước và trong quá trình cung cấp dịch vụ; phát hiện, ngăn chặn hoạt động của 

tài khoản số không chính chủ; quản lý địa chỉ mạng của tổ chức, cá nhân sử 

dụng dịch vụ Internet theo quy định; 

b) Chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, thời hạn 

bảo quản, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử phục vụ công tác phòng 

ngừa, xử lý thông tin và hành vi vi phạm trên không gian mạng; 

c) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

và cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ; 

d) Thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng về việc kết nối, xây dựng hệ thống liên thông với nền tảng kỹ thuật số; 

tiếp nhận, trả lời văn bản điện tử phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng và 

phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi vi phạm trên không gian mạng; 

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử đầy đủ, chính xác, đúng thời 

hạn, bảo đảm bí mật cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết theo hướng dẫn của lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền khi nhận được 

thông tin cảnh báo về an ninh mạng và hành vi vi phạm trên không gian mạng; 

g) Báo cáo lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có 

thẩm quyền trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện hành vi tấn công mạng 

xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn 

hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; 

h) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, tài sản số 

có trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục cung ứng dịch vụ cho 
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tài khoản số trong danh sách cảnh báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền.  

2. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian 

mạng phải phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cơ quan 

có thẩm quyền, chủ quản hệ thống trong việc xử lý thông tin xâm phạm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng quy định tại Điều 7 của Nghị định này. 

3. Quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, chủ quản hệ 

thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 

Chương IV của Nghị định này. 

Điều 6. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý hành vi 

sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không 

gian mạng 

1. Chủ quản hệ thống thông tin và nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm 

chủ động triển khai biện pháp kỹ thuật, quản lý để kiểm soát thông tin trên hệ 

thống; kịp thời thông báo, phối hợp lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng và cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện thông tin thuộc các nhóm 

nội dung quy định tại Điều 13 Luật An ninh mạng.  

2. Chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm áp 

dụng biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện hành vi 

sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian 

mạng, bao gồm: 

a) Rà soát, nhận diện, đánh giá nguy cơ, dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn, 

công cụ, tài khoản số, hội, nhóm, kênh, trang, ứng dụng, nền tảng, hệ thống 

thông tin, tên miền, địa chỉ mạng, đường dẫn, dữ liệu điện tử có dấu hiệu bị lợi 

dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; 

b) Thiết lập, duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo, phát hiện sớm, 

tiếp nhận phản ánh, tố giác, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm 

pháp luật trên không gian mạng; 

c) Ngăn ngừa việc lợi dụng tài khoản số, danh tính điện tử, phương tiện 

điện tử, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 
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d) Tổ chức quản lý, phân quyền, kiểm soát truy cập, ghi nhận và lưu giữ 

nhật ký hệ thống, dữ liệu điện tử cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm 

phục vụ phát hiện, xác minh, xử lý hành vi vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

đ) Rà soát, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa trong phạm vi quản lý của mình các 

công cụ, phần mềm, ứng dụng, tài khoản, đường dẫn, dữ liệu, cấu hình kỹ thuật 

có dấu hiệu trực tiếp phục vụ việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng theo quy định của pháp luật; 

e) Áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên, người cao 

tuổi, người khuyết tật và những người có nguy cơ bị xâm hại, bị lợi dụng, gặp 

khó khăn trong việc tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng; 

chủ động cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm nhục, vu khống, 

xâm phạm bí mật đời sống riêng tư, truyền bá nội dung vi phạm pháp luật và 

các hành vi xâm hại khác; 

g) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng 

ngừa, phát hiện, ứng phó với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng 

cho người sử dụng dịch vụ, cán bộ quản trị, người vận hành hệ thống thông tin 

và các chủ thể có liên quan; 

h) Thực hiện yêu cầu, hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền; phối hợp ngăn chặn nguy cơ 

phát sinh, lan rộng hoặc tái diễn hành vi vi phạm. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, 

nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin và tổ chức, cá nhân có liên 

quan có trách nhiệm áp dụng ngay biện pháp cần thiết trong phạm vi quản lý 

của mình để hạn chế hậu quả, bảo toàn dữ liệu điện tử, bảo đảm không làm mất, 

sai lệch, hư hỏng, tổn hại dữ liệu điện tử và kịp thời thông báo cho lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

4. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian 

mạng phải phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cơ quan 

có thẩm quyền, chủ quản hệ thống trong việc xử lý hành vi sử dụng công nghệ 

thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng quy định tại 

Điều 7 của Nghị định này. 

5. Quá trình phòng ngừa, phát hiện hành vi sử dụng công nghệ thông tin, 

mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin, 

nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 37 
 

 

vệ an ninh mạng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Chương IV của 

Nghị định này. 

Điều 7. Biện pháp xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông 

tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng  

Việc xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội trên không gian mạng được lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng thực hiện bằng việc áp dụng một hoặc một số biện pháp quy định 

tại khoản 1 Điều 5 Luật An ninh mạng, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. 

Nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin, tổ chức, cá nhân soạn thảo, 

đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng vi phạm quy định của Nghị 

định này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra theo quy định 

tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng 

và bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị áp dụng các biện pháp sau đây: 

1. Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình 

chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, 

mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến trong 

các trường hợp sau: 

 a) Thông tin được cung cấp, truyền đưa có nội dung xâm phạm an ninh 

quốc gia, phương hại nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội; kích động bạo 

lực, biểu tình, bạo loạn chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Hoạt động thiết lập, cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, Internet, sản 

xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến nhằm mục đích truyền đưa 

thông tin không phép hoặc trái phép; 

c) Phát hiện hành vi lợi dụng hạ tầng mạng để xâm nhập, truy cập trái phép, 

sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông tin, chiếm quyền điều khiển thiết bị số, có hành vi 

cản trở, gây gián đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin; 

d) Khi phát hiện thông tin, dịch vụ viễn thông xâm phạm an ninh quốc gia, 

chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng trong 

các kịch bản bạo động, bạo loạn;   

đ) Nhà cung cấp dịch vụ không triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoặc không thực hiện việc ngăn chặn, loại 

bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tự ý thay đổi, 

hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa trái phép các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, sử 

dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước; 
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e) Nhà cung cấp dịch vụ không thực hiện ngăn chặn, ngừng cung cấp dịch 

vụ viễn thông, Internet hoặc không bố trí cổng kết nối kỹ thuật theo yêu cầu 

của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; không chấp hành quyết định 

huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet trong trường 

hợp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

g) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

2. Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin 

sai sự thật, tin giả trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các 

trường hợp sau: 

a) Thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến hoạt 

động bình thường hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức, chính quyền Nhân dân; xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của cá nhân; 

b) Thông tin nhằm cổ súy, vận động hoặc dụ dỗ người khác thực hiện hành 

vi xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

c) Thông tin vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; 

d) Thông tin kích động dâm ô, đồi trụy, tội phạm, mê tín dị đoan; vi phạm 

thuần phong mỹ tục; 

đ) Thông tin mang tính đe dọa, kích động mâu thuẫn, chia rẽ, lôi kéo tụ 

tập đông người trái pháp luật gây tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội; 

e) Thông tin giả mạo, sai sự thật nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 

g) Thông tin giả mạo, sai sự thật khác trong các lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, thương mại, đầu tư, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, nông, 

lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội; 

h) Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông 

tin không thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

về xóa bỏ thông tin vi phạm chậm nhất là 24 giờ (đối với tình huống khẩn cấp là 

06 giờ) hoặc để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng xảy ra, lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng được phép truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc 

thông tin sai sự thật, tin giả trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
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i) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

3. Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình 

chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền 

trong các trường hợp sau: 

a) Chủ quản hệ thống thông tin không đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt 

động của hệ thống thông tin do mình quản lý; không triển khai biện pháp quản 

lý, kỹ thuật phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ, xóa bỏ thông tin vi phạm 

pháp luật theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

b) Chủ quản hệ thống thông tin thiết lập mạng xã hội, trang thông tin điện 

tử có nội dung vi phạm pháp luật mà không có giấy phép hoặc vi phạm quy 

định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; 

c) Nhà cung cấp dịch vụ không thực hiện thu hồi tên miền sau khi có đề 

nghị của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

d) Chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ không hợp tác, cản 

trở quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng; 

đ) Chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ không triển khai các 

biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng hoặc không chấp hành 

quyết định huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet 

phục vụ bảo đảm an ninh mạng; 

e) Tên miền bị sử dụng để phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 

tấn công mạng; 

g) Hệ thống thông tin bị sử dụng làm phương tiện thu thập, chiếm đoạt trái 

phép thông tin, xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá 

nhân khác; cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống khác; 

h) Hoạt động vận hành hệ thống thông tin, nền tảng ứng dụng phân tích 

dữ liệu lớn vi phạm quy định về xử lý, kinh doanh, mua bán trái phép dữ liệu 

cá nhân quy mô lớn; 

i) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

4. Yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm soát nội dung để phòng ngừa tái phạm 

trong các trường hợp sau: 
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a) Nền tảng, hệ thống thông tin cho phép người dùng dễ dàng tạo, chia sẻ 

nội dung vi phạm nhưng chưa có biện pháp kiểm soát phù hợp; có nguy cơ cao 

tái diễn hành vi phát tán thông tin vi phạm nếu không thiết lập cơ chế kiểm soát; 

b) Nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin không có hoặc 

không thực hiện quy trình kiểm duyệt, cảnh báo, phát hiện nội dung vi phạm; 

c) Hệ thống thông tin có lỗ hổng bảo mật bị lợi dụng thực hiện hành vi 

phát tán mã độc hoặc thông tin độc hại trên diện rộng; 

d) Chủ quản hệ thống thông tin quản lý, điều hành trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội nhưng không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; 

đ) Chủ quản hệ thống thông tin không áp dụng biện pháp quản lý hoặc 

biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng để phòng, 

chống nguy cơ, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet, chủ 

quản hệ thống thông tin để xảy ra nhiều lần hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán 

thông tin vi phạm pháp luật; 

g) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đã áp dụng các hình thức 

xử phạt đối với hành vi cung cấp, phát tán thông tin vi phạm nhưng chủ quản 

hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ chưa có quy trình quản lý nội dung, chưa có 

biện pháp kỹ thuật tự động kiểm duyệt nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi 

phạm tái diễn; 

h) Nền tảng vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em, không tích hợp các biện 

pháp ngăn ngừa trẻ em truy cập thông tin không có lợi trên môi trường mạng 

hoặc không có dấu hiệu cảnh báo đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông 

tin có nội dung không phù hợp với trẻ em; 

i) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

5. Ngăn chặn truy cập từ lãnh thổ Việt Nam đối với hệ thống thông tin vi 

phạm trong các trường hợp sau: 

a) Chủ quản hệ thống thông tin đặt tại nước ngoài không tuân thủ yêu cầu 

gỡ bỏ thông tin vi phạm, không cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra của 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

b) Hệ thống thông tin có dấu hiệu phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển 

thiết bị; thực hiện tấn công mạng hoặc khủng bố mạng từ lãnh thổ nước ngoài 

ảnh hưởng đến hạ tầng quốc gia; 
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c) Hệ thống thông tin phục vụ hành vi cung cấp, chia sẻ, phát tán thông 

tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm; chủ 

quản hệ thống không tuân thủ yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ, xóa bỏ thông tin trái 

pháp luật của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

d) Nền tảng xuyên biên giới cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin có nội 

dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động bạo 

loạn, gây rối trật tự công cộng; 

đ) Hệ thống thông tin bị lợi dụng thực hiện hoạt động gián điệp mạng, 

khủng bố mạng hoặc tấn công xâm nhập trái phép, phá hoại hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia nhưng chủ quản hệ thống không có biện pháp 

kiểm soát hoặc khắc phục sự cố kỹ thuật; 

e) Hệ thống thông tin đặt tại nước ngoài xử lý dữ liệu cá nhân của công 

dân Việt Nam không tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam; chủ quản hệ 

thống không chấp hành quyết định xử phạt hành chính của lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền; 

g) Doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam không 

đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, không thực hiện nghĩa vụ 

lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

h) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

6. Yêu cầu lưu trữ, cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý theo quy định 

của pháp luật trong các trường hợp sau: 

a) Khi lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phát hiện dấu hiệu tội 

phạm hoặc vi phạm hành chính cần xác minh, làm rõ; 

b) Khi cần thu thập, đối chiếu thông tin để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng; 

c) Khi dữ liệu liên quan đến hành vi phát tán thông tin vi phạm hoặc sử 

dụng hệ thống để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

d) Khi dữ liệu là bằng chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; 

đ) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 
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7. Tạm dừng giao dịch tài khoản thanh toán liên quan theo quy định của 

pháp luật trong các trường hợp sau: 

a) Tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc phương thức hỗ trợ thanh toán 

được xác định là phương tiện nhận tiền, chi trả, luân chuyển dòng tiền có nguồn 

gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật; 

b) Chủ tài khoản thanh toán sử dụng thông tin giả mạo, giấy tờ giả hoặc 

thuê, mượn tài khoản của người khác để thực hiện các giao dịch đáng ngờ trên 

không gian mạng; 

c) Phát hiện hoạt động sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch, quy 

đổi trái phép ngoại tệ, tài sản số; 

d) Phát hiện hoạt động sử dụng không gian mạng can thiệp vào hoạt động 

giao dịch, thay đổi tài khoản nhận tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 

đ) Phát hiện hoạt động sử dụng không gian mạng huy động vốn theo 

phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 

e) Phát hiện hoạt động mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc 

duy trì tài khoản bằng thông tin định danh giả mạo; 

g) Nhà cung cấp dịch vụ không tạm dừng giao dịch hoặc phong tỏa tài 

khoản số khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn, bị lộ lọt thông tin hoặc khi có yêu 

cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

h) Trường hợp khác theo quyết định của lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng. 

8. Ngoài các biện pháp xử lý quy định tại Điều này, nhà cung cấp dịch vụ, 

chủ quản hệ thống thông tin, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý theo quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật hình sự và pháp luật 

có liên quan. Đồng thời phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; 

thông báo, cảnh báo cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có nguy cơ bị ảnh 

hưởng; thực hiện biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

bị xâm hại theo quy định của pháp luật. 

9. Trường hợp hành vi vi phạm có liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều nền 

tảng, nhiều hệ thống thông tin, nhiều loại tài khoản số, giao dịch điện tử hoặc 

có yếu tố nước ngoài, việc xử lý được thực hiện theo cơ chế phối hợp quy định 

tại Chương IV của Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan. 

10. Việc xử lý hành vi vi phạm trên không gian mạng phải gắn với yêu 

cầu bảo toàn chứng cứ điện tử, ngăn chặn tái phạm, đồng thời bảo đảm quyền 
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con người, quyền công dân, bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

theo quy định của pháp luật. 

11. Nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm 

cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền phục vụ phòng ngừa, xử lý thông 

tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên 

không gian mạng: 

a) Chậm nhất 24 giờ đối với yêu cầu thông thường; 

b) Chậm nhất 03 giờ đối với tình huống khẩn cấp.   

 

Chương III 

THẨM QUYỀN CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ  

AN NINH MẠNG VÀ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG  

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, 

PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA,  

TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 
 

Điều 8. Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành 

vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không 

gian mạng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền 

triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa, xử lý thông tin 

và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên 

không gian mạng. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm: 

a) Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, xử lý 

thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trên không gian mạng;  

b) Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, xử lý thông tin 

và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên 

không gian mạng; 
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c) Phương thức, thủ đoạn, nguy cơ và tác hại của thông tin và hành vi sử 

dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 

tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; 

d) Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện, tự bảo vệ, phòng ngừa, xử 

lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

trên không gian mạng; kỹ năng ứng phó khi bị tấn công, xâm nhập trái phép 

vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; 

đ) Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin, tổ 

chức, cá nhân trong phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ 

thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng;  

e) Các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của công tác phòng ngừa, 

xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội trên không gian mạng.  

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục: 

a) Gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, thảo luận trực tiếp; 

b) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin trên 

không gian mạng; 

c) Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; 

d) Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt cộng đồng; 

đ) Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; 

e) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 9. Thẩm quyền của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

và cơ quan có thẩm quyền trong áp dụng các biện pháp phòng ngừa, xử lý 

thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội trên không gian mạng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền 

áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định này 

theo thẩm quyền được giao và theo quy định của pháp luật có liên quan. Tiến 

hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, thu thập thông tin, 
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tài liệu, dữ liệu điện tử để xác minh, làm rõ thông tin và hành vi sử dụng công 

nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp thu thập bí mật dữ liệu 

điện tử trong quá trình điều tra vụ án hình sự theo thủ tục tố tụng đặc biệt. 

2. Kiểm tra, phát hiện, thu thập, phân tích, trích xuất dữ liệu điện tử để khai 

thác thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi 

sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 

tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. 

3. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin, tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử, 

dữ liệu điện tử; bố trí mặt bằng, cổng kết nối, các điều kiện cần thiết khác khi 

có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để triển khai các 

phương tiện, biện pháp kỹ thuật kiểm tra, giám sát, thu thập dữ liệu điện tử 

phục vụ công tác phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ 

thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.  

4. Yêu cầu hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu 

nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin chặn truy cập, vô hiệu 

hóa, đóng tài khoản số, phong tỏa, mở phong tỏa tài khoản số, tạm dừng giao 

dịch, hoạt động của tài khoản số, định danh, xác thực lại tài khoản số, tạm 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động của trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin, 

phương tiện điện tử, cung cấp dịch vụ, thu hồi giấy phép hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện dò quét, phát 

hiện lỗ hổng bảo mật, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông 

tin có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin. 

6. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng sử dụng phần mềm, thiết 

bị, phương tiện điện tử phục hồi dữ liệu điện tử bị xóa để phục vụ công tác 

phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội trên không gian mạng.  

7. Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, 

tài sản số liên quan đến hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, 

mạng viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. 
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8. Cảnh báo, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cảnh báo thông tin về an ninh 

mạng, tổ chức, cá nhân, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản chứng khoán 

và các loại tài khoản số khác nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp 

luật phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. 

9. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng xây dựng, tạo lập, quản 

lý hệ thống kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống thông tin 

để trao đổi, cung cấp thông tin, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội trên không gian mạng. 

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát 

tán thông tin trên không gian mạng 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin do mình tạo lập, 

đăng tải, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng. 

2. Không được lợi dụng không gian mạng để tạo lập, đăng tải, chia sẻ, 

phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Không được sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử, trí tuệ 

nhân tạo, phần mềm, công cụ kỹ thuật để giả mạo, xuyên tạc, lừa đảo, kích 

động, dụ dỗ, xúi giục, hướng dẫn hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Thực hiện yêu cầu gỡ bỏ, cải chính, chấm dứt phát tán, cung cấp thông 

tin, dữ liệu liên quan khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng và cơ quan có thẩm quyền. 

5. Chủ động thông báo, tố giác đến lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng hoặc cơ quan có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ, chủ quản hệ thống 

thông tin khi phát hiện thông tin hoặc hành vi vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng. 

6. Có trách nhiệm gỡ bỏ thông tin vi phạm thuộc phạm vi quản lý khi có 

yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm 

quyền; việc gỡ bỏ bao gồm xóa bỏ nội dung vi phạm, loại bỏ bản sao, đường 

dẫn và nội dung chia sẻ lại có liên quan. 

7. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ gỡ bỏ: chậm nhất là 24 giờ kể từ khi nhận 

được yêu cầu; tình huống khẩn cấp thực hiện trong thời hạn chậm nhất là 06 

giờ; đồng thời có trách nhiệm thông báo kết quả thực hiện theo yêu cầu. 
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8. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục lan 

truyền thông tin vi phạm trong phạm vi do mình quản lý, bao gồm: vô hiệu hóa 

chức năng chia sẻ, sao chép, phát tán; ngăn chặn việc đăng tải lại; loại bỏ liên 

kết, dữ liệu dẫn tới nội dung vi phạm theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền. 

9. Cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến nội dung vi 

phạm theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan 

có thẩm quyền; bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, đúng định dạng và trong 

thời hạn chậm nhất là 24 giờ, tình huống khẩn cấp chậm nhất là 03 giờ. 

10. Không được lập, điều hành, duy trì hội, nhóm, kênh, trang, tài khoản 

trên không gian mạng nhằm mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc 

tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật; ban hành và công khai quy tắc cộng 

đồng, nội quy quản lý; tổ chức kiểm duyệt nội dung phù hợp với quy mô hoạt 

động của hội, nhóm, kênh, trang, tài khoản trên không gian mạng; chủ động 

loại bỏ thành viên, nội dung, liên kết, công cụ, bài viết, tài khoản có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. 

11. Khóa, loại bỏ tài khoản, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ khóa, loại bỏ 

tài khoản gắn với các thông tin đăng ký của tổ chức, cá nhân nếu phát hiện tài 

khoản bị sử dụng trái phép mà không do mình ủy quyền hoặc đang bị sử dụng 

vào mục đích vi phạm pháp luật. 

 

Chương IV 

PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ  

AN NINH MẠNG, CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VỚI CHỦ QUẢN 

HỆ THỐNG THÔNG TIN, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  

TRONG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ HÀNH VI  

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG MÁY TÍNH,  

MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ XÂM PHẠM  

AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI  

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 

Điều 11. Nội dung phối hợp 

1. Chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm về nguy cơ, phương thức, thủ 

đoạn, hạ tầng, công cụ, hội, nhóm, tài khoản, ứng dụng, nền tảng có dấu hiệu 

vi phạm. 

2. Phối hợp rà soát, phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ hạ tầng kỹ thuật, tài 

khoản số, dòng tiền, công cụ, phần mềm, hệ thống, dữ liệu có liên quan đến 

hành vi vi phạm. 
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3. Chia sẻ cảnh báo, thông tin nguy cơ, dấu hiệu vi phạm; xác minh thông 

tin, tài khoản số, địa chỉ mạng, đường dẫn, dữ liệu điện tử và các thông tin liên 

quan phục vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. 

4. Phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm; tạm dừng, hạn chế, khôi 

phục quyền truy cập, sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch điện tử theo yêu cầu hợp 

pháp của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm 

quyền, phù hợp với pháp luật chuyên ngành. 

5. Phối hợp bảo toàn dữ liệu, nhật ký hệ thống, chứng cứ điện tử; khắc 

phục hậu quả, phục hồi hệ thống; tuyên truyền, cảnh báo người sử dụng; hỗ trợ 

đào tạo, tập huấn, diễn tập, kiểm tra kỹ thuật. 

6. Trong tình huống khẩn cấp đe dọa xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, đe dọa tính mạng con người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền 

được yêu cầu thực hiện ngay biện pháp cần thiết theo Nghị định quy định chi 

tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; yêu cầu 

phải được xác nhận, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

7. Phối hợp xác minh, truy vết tài khoản số, thiết bị, địa chỉ định danh thiết 

bị khi tham gia mạng Internet hoặc mạng nội bộ (IP), dữ liệu định danh, dữ liệu 

giao dịch, tài sản số, dòng tiền điện tử. 

8. Phối hợp khắc phục hậu quả, bảo vệ bị hại, cảnh báo người sử dụng, 

ngăn ngừa tái diễn. 

9. Phối hợp sơ kết, tổng kết, thống kê, đánh giá tình hình, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. 

Điều 12. Phương thức phối hợp 

1. Bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, hệ thống dữ liệu dùng chung, 

nền tảng kỹ thuật số, đường dây nóng hoặc phương thức điện tử khác theo 

quy định. 

2. Thông qua cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, danh sách cảnh báo, cơ chế 

xử lý tự động, bán tự động, nền tảng phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Thông qua họp liên ngành, tổ công tác, kế hoạch phối hợp chuyên đề 

hoặc hình thức khác do lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan 

có thẩm quyền quyết định. 
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Điều 13. Phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp 

1. Khi phát hiện tình huống khẩn cấp trên không gian mạng, chủ quản 

hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan phải: 

a) Áp dụng ngay biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả; 

b) Thông báo ngay cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

c) Bảo toàn hiện trạng hệ thống, dữ liệu, chứng cứ điện tử; 

d) Chấp hành ngay yêu cầu phối hợp, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu ngăn chặn 

của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền. 

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan xử lý tình huống khẩn cấp; trường 

hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 14. Trách nhiệm trong công tác phối hợp 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm chủ trì 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý yêu cầu phối hợp; cung cấp thông 

tin cần thiết cho các chủ thể có liên quan trong phạm vi pháp luật cho phép. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan, tổ chức 

có liên quan có trách nhiệm chỉ định đầu mối phối hợp; tổ chức tiếp nhận yêu 

cầu trong tình huống khẩn cấp theo chế độ thường trực 24/24 giờ; thực hiện và 

phản hồi kết quả xử lý trong thời hạn theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn 

biểu mẫu, phương thức gửi, tiếp nhận, xác thực, phản hồi yêu cầu phối hợp 

bằng văn bản và phương thức điện tử; hướng dẫn cơ chế lưu vết, kiểm tra, giám 

sát, tổng hợp, thống kê phục vụ quản lý nhà nước. 

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có 

liên quan hướng dẫn biểu mẫu, phương thức gửi, tiếp nhận, xác thực, phản hồi 

yêu cầu phối hợp bằng văn bản và phương thức điện tử; hướng dẫn cơ chế lưu 

vết, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, thống kê phục vụ quản lý nhà nước đối với 

hệ thống thông tin quân sự. 
 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2026. 
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Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 Phạm Gia Túc 
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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 43/2026/TT-BCT 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

DỰ THẢO 2 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng đối với ngành Công Thương 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 06/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Công Thương. 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 12, khoản 4 Điều 24, 

khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 2 Điều 71, khoản 6 

Điều 74, khoản 2 Điều 75, khoản 6, 8 Điều 84, khoản 6 Điều 90, khoản 10 Điều 93 

của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

06/2026/QH16 (sau đây gọi chung là Thông tư). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi 

chung là cá nhân) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Công 

Thương; 

2. Hộ gia đình, tập thể, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích đóng 

góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ bao gồm: Đơn vị hành chính 

sự nghiệp thuộc Bộ, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và Doanh nghiệp thuộc 

Bộ được quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và các văn bản khác. 
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2. “Tập thể thuộc, trực thuộc” bao gồm: Các đơn vị, doanh nghiệp cấu thành 

thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. “Khối Cơ quan Bộ Công Thương” bao gồm: Các Vụ, Cơ quan Đảng ủy Bộ 

Công Thương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng. 

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ bao 

gồm: Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh 

tế, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, các Cục; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và 

Doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và các 

văn bản khác. 
 

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN; 

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG; 

HỒ SƠ, THỦ TỤC XÉT TẶNG  

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM 

QUYỀN CỦA BỘ VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ 

 

Điều 4. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt 

các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng số 

06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. 

2. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” bao gồm: Các cá nhân 

thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định tại khoản 1 Điều 3 

Thông tư này. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ 

Công Thương” 

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” được xét tặng hằng năm 

cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua do Bộ Công Thương 

tổ chức đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen 

thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. 

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” để tặng cho tập thể dẫn 

đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Công Thương phát động có thời gian 

thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. Các đối tượng được xét tặng 

tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn tổng kết, khen 

thưởng của Bộ Công Thương theo từng phong trào thi đua. 

3. Đối tượng xét tặng “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” bao gồm: 

a) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định tại khoản 1 

Điều 3 Thông tư này; 
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b) Công đoàn Công Thương Việt Nam và Sở Công Thương thuộc các tỉnh, 

thành phố (sau đây gọi chung là Sở Công Thương); 

c) Các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Công Thương 

phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. 

Điều 6. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập 

thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng 

số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. 

2. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” bao gồm: Các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

3 Thông tư này. 

Điều 7. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động 

tiên tiến” 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho tập 

thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng 

số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. 

2. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” bao gồm: Các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

3 Thông tư này.  

Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng hoặc truy tặng cho 

cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua do 

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở 

một trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác 

xã hội, từ thiện nhân đạo trong các ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ khác do Bộ 

Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

d) Cá nhân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có 02 lần liên tục 

trở lên đến thời điểm đề nghị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 

có 02 năm liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ; 

đ) Có quá trình công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ 

Công Thương, có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công 

Thương, được xét tặng trước khi nghỉ chế độ hưu trí; 
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e) Cá nhân có thời gian công tác tại Bộ Công Thương, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp từ 10 năm trở lên (đối với nam), 08 năm trở lên (đối với nữ) và có 

nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của Bộ Công 

Thương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 05 năm liên tục trước thời điểm đề 

nghị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cá nhân được đề nghị xét 

tặng nhân dịp kỷ niệm (năm tròn) ngày thành lập ngành Công Thương hoặc cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

g) Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định. 

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng hoặc truy tặng cho 

doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, điểm 

b và điểm c khoản 1 Điều này hoặc có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây 

dựng và phát triển của Bộ, ngành Công Thương. 

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng cho tập thể gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội 

bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua do 

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong 

các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác 

xã hội, từ thiện nhân đạo trong các ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ khác do Bộ 

Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

d) Tập thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có 02 năm liên tục 

trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực 

hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; 

đ) Tập thể đạt nhiều thành tích trong công tác có phạm vi ảnh hưởng trong 

Bộ Công Thương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập thể có quá trình thành lập 

từ 10 năm trở lên, trong đó có 05 năm liên tục trước thời điểm đề nghị được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể được đề nghị xét tặng nhân dịp kỷ 

niệm (năm tròn) ngày thành lập ngành Công Thương hoặc cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; 

e) Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định. 

4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng cho hộ gia đình 

thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

ngành Công Thương. 
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5. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng cho cá nhân, tập thể 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành 

tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Công Thương. 

Điều 9. Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

phát triển ngành Công Thương Việt Nam” 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” 

(Mẫu số 1.7 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư) là hình thức khen thưởng của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương để ghi nhận sự cống hiến của cá nhân đã có nhiều 

đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Công Thương đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau: 

1. Đối với cá nhân trong ngành Công Thương: 

a) Cá nhân đã hoặc đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ Công Thương hoặc các tổ chức trong ngành Công Thương, có thời gian công tác 

trong ngành tính đến thời điểm đề nghị đạt từ đủ 20 năm trở lên đối với nam, từ đủ 

15 năm trở lên đối với nữ; trường hợp trực tiếp làm việc trong các nghề, công việc 

độc hại, nguy hiểm thì có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên. 

b) Các trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng: Cá nhân đạt 

danh hiệu Anh hùng Lao động; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Nhà giáo Nhân dân, 

Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú công tác trong ngành 

Công Thương; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ; Cá nhân có sáng chế phát minh, công trình khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo cấp Nhà nước được áp dụng trong ngành Công Thương. 

2. Đối với cá nhân ngoài ngành Công Thương: 

a) Cá nhân có sáng chế phát minh, công trình khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo cấp Nhà nước được áp dụng trong ngành Công Thương, góp phần 

vào sự phát triển ngành Công Thương. 

b) Cán bộ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể, hội, hiệp hội, 

ở Trung ương và địa phương có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Công 

Thương theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Sở Công Thương. 

c) Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào sự phát triển 

của ngành Công Thương. 

d) Cá nhân là người nước ngoài có công xây dựng, củng cố và phát triển 

quan hệ đối ngoại của ngành Công Thương hoặc có sự ủng hộ về tinh thần, vật 

chất cho sự phát triển ngành Công Thương. 

3. Đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét 

quyết định. 

4. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công 

Thương Việt Nam” (sau đây gọi chung là Kỷ niệm chương) đối với người bị kỷ 

luật nhưng chưa hết thời hiệu kỷ luật, thời gian bị kỷ luật không được tính vào 

thời gian xem xét tặng Kỷ niệm chương. 
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5. Các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương: 

a) Cá nhân đã được tặng một trong các hình thức khen thưởng sau: Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp Thương mại”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công 

Thương Việt Nam”. 

b) Người đã tự ý bỏ việc khỏi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc 

Bộ tặng Giấy khen cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình theo các tiêu chuẩn sau:  

1. Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động hoặc triển khai thực hiện; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; giữ gìn đoàn 

kết nội bộ; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được xét tặng nhân dịp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kỷ niệm ngày thành 

lập, ngày truyền thống (năm tròn); 

đ) Các trường hợp khác do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

xem xét, quyết định. 

2. Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động hoặc triển khai thực hiện; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc 

có đơn thư nhưng được cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận không có 

hành vi vi phạm; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ chế độ, 

chính sách đối với các thành viên trong tập thể; 

d) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được xét tặng nhân dịp cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (năm tròn); 

đ) Các trường hợp khác do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

xem xét, quyết định. 
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3. Hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp cho địa phương và xã hội trong lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

4. Cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể 

người nước ngoài có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Điều 11. Thẩm quyền quyết định khen thưởng 

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tặng:  

a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cờ thi đua của Bộ Công 

Thương, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương”, Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”; 

b) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao 

động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối Cơ 

quan Bộ Công Thương được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này; 

c) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc 

Bộ quyết định tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen. 

Điều 12. Quy định chung về hồ sơ, thủ tục khen thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bảo đảm đúng thời hạn, thành phần, nội dung 

theo quy định. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình chịu trách nhiệm về tính chính xác 

trong việc báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp thuộc Bộ chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị 

khen thưởng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình trước khi trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp quy định tại điểm b, 

c và e khoản 1 Điều 8 Thông tư này; điểm b, c và đ khoản 3 Điều 8 Thông tư này 

phải có ý kiến của Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

3. Việc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Lãnh đạo Bộ do Vụ Tổ chức 

cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện. 

4. Việc tiếp nhận, lập hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương, 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với cá nhân, tập thể thuộc các 

tỉnh, thành phố do Sở Công Thương chủ trì hoặc tham mưu thực hiện. 

5. Cá nhân đã nghỉ hưu, nay cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giải thể hoặc 

sáp nhập thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng; cá nhân đã nghỉ 

hưu (hoặc hy sinh, từ trần), hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp cá nhân đó trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 
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6. Việc khen thưởng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật 

Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

06/2026/QH16 và các văn bản liên quan về khen thưởng có yếu tố nước ngoài. 

7. Việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Bộ trưởng xem xét, 

khen thưởng do Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện. 

Trường hợp đã quá thời hạn trả lời trên văn bản lấy ý kiến của Bộ Công 

Thương mà các cơ quan chức năng chưa cho ý kiến hoặc cơ quan được xin ý kiến 

không thống nhất khen thưởng hoặc có ý kiến khác thì Vụ Tổ chức cán bộ tổng 

hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến của 

cơ quan liên quan, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, khen 

thưởng theo quy định. 

8. Tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng các cấp phải tiến hành bỏ phiếu khi họp xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

Bộ Công Thương”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”. 

Đối với cá nhân, tập thể được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở”, danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của 

tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các 

cấp từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của tập thể hoặc Hội đồng. Đối với 

cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương” phải 

có tỷ lệ phiếu đồng ý của tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng các cấp từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của tập thể 

hoặc Hội đồng. 

Kết quả và tỷ lệ phiếu đồng ý của tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải được thể hiện trong biên bản bình 

xét thi đua, biên bản xét khen thưởng. 

9. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Đối với khen thưởng công trạng: Căn cứ kế hoạch tổng kết công tác của 

Bộ, ngành Công Thương hoặc chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán 

bộ tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thời gian nộp hồ sơ khen thưởng công 

trạng hằng năm. 

b) Đối với khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, thi đua theo 

chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát động: Thực 

hiện theo hướng dẫn riêng của từng phong trào thi đua. 

c) Đối với khen thưởng thành tích xuất sắc hoặc thành tích xuất sắc đột xuất: 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất 

sắc hoặc thành tích xuất sắc đột xuất. 

d) Đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng có phục vụ trao thưởng tại Hội 

nghị, Lễ Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày tổ chức Đại hội...: Hồ 

sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Tổ chức cán bộ tối thiểu trước 25 ngày làm 
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việc so với thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị, Lễ Kỷ niệm ngày thành lập, ngày 

truyền thống, ngày tổ chức Đại hội... của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

đ) Đối với khen thưởng cho cá nhân trước thời điểm nghỉ hưu: Trong thời hạn 

10 ngày kể từ khi cá nhân có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ sử dụng công chức, viên chức, người lao 

động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình 

Bộ trưởng xem xét, tặng Bằng khen. 

Điều 13. Thủ tục đề nghị xét tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua 

thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp 

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ lập hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công 

Thương”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Cờ thi đua của Bộ Công 

Thương”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen. 

2. Bộ phận tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo 

cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở; trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp khen thưởng các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên 

tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen và trình Bộ trưởng xem xét, khen 

thưởng các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. 

3. Trên cơ sở kết quả bình xét: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công 

Thương”, “Tập thể lao động xuất sắc” của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ 

sở; Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” của Khối, Cụm thi đua do Bộ 

Công Thương tổ chức; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, 

“Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể thuộc Khối Cơ quan Bộ Công 

Thương, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” 

cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Công Thương phát động 

được thực hiện theo hướng dẫn riêng đối với mỗi phong trào thi đua. 

Điều 14. Thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

1. Thủ tục khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề 

Việc khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề phải bảo đảm 

kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về thời gian và dựa trên nguyên 

tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, cụ thể: 

a) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ kết quả, thành tích đạt 

được của cá nhân, tập thể hoặc văn bản hướng dẫn tổng kết thi đua theo chuyên đề 

do Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu ban hành, trình xin chủ trương của Lãnh đạo Bộ 

phụ trách; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Vụ Tổ chức cán bộ; 

b) Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo, xin ý kiến Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 
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2. Thủ tục khen thưởng nhân dịp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ 

kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (năm tròn) 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đề xuất, trình Bộ 

trưởng xem xét, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc, có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

Bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm 

tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phối hợp với Vụ 

Tổ chức cán bộ báo cáo, trình xin chủ trương của Lãnh đạo Bộ phụ trách về việc 

khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, bao gồm: loại hình khen thưởng, đối tượng, 

số lượng và nguồn kinh phí khen thưởng; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Vụ 

Tổ chức cán bộ. 

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo, xin ý kiến Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Công Thương 

trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp địa phương hoạt động trong 

lĩnh vực Công Thương có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành 

Công Thương nhân dịp kỷ niệm (năm tròn) ngày thành lập của ngành Công Thương 

và của đơn vị, doanh nghiệp địa phương. 

Bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm 

tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Công Thương 

phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo, trình xin chủ trương của Lãnh đạo Bộ 

phụ trách về việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, bao gồm: loại hình khen 

thưởng, đối tượng, số lượng và nguồn kinh phí khen thưởng; lập hồ sơ đề nghị 

khen thưởng gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo, xin ý kiến Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

3. Thủ tục khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp 

trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương 

a) Căn cứ kết quả phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công 

Thương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ chủ động đề xuất 

khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố hoặc 

cá nhân, tập thể thuộc đơn vị mình có thành tích, trực tiếp phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ; báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách; trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến về 

chủ trương trước khi lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

b) Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, căn 

cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng theo quy định. 
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4. Thủ tục khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thuộc doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế khác không thuộc quyền quản lý nhưng có thành tích đóng góp cho 

lĩnh vực quản lý thuộc ngành Công Thương 

a) Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng (gồm: nội dung thành tích đề nghị 

khen thưởng; nguồn kinh phí chi khen thưởng đối với cá nhân, tập thể được khen 

thưởng; văn bản xin ý kiến các đơn vị (nếu có)) của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp thuộc Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam gửi Vụ Tổ chức cán 

bộ kèm theo tổng hợp thẩm định và chủ trương của Lãnh đạo Bộ phụ trách. 

b) Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và xin ý 

kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, tổng hợp, trình Bộ trưởng 

xem xét, quyết định. 

5. Thủ tục đề nghị khen thưởng đối với cá nhân trước khi nghỉ hưu 

a) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ sử dụng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động căn cứ quá trình công tác của cá nhân, đối chiếu quy định; 

lập hồ sơ đề nghị khen thưởng và gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện quy trình 

khen thưởng. 

b) Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

6. Thủ tục khen thưởng công trạng hằng năm 

a) Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của cá nhân, tập thể; Căn cứ kết quả xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân 

rộng của sáng kiến; Căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ tiến hành họp, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá 

nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Vụ Tổ 

chức cán bộ. 

b) Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng, Vụ Tổ chức 

cán bộ xây dựng báo cáo tổng hợp, thẩm định khen thưởng; đề xuất tổ chức họp 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương để bình xét khen thưởng. 

c) Trên cơ sở kết quả bình xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Bộ Công Thương, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem 

xét, quyết định. 

7. Thủ tục đề nghị khen thưởng của Khối, Cụm thi đua của Bộ Công Thương 

a) Trên cơ sở kết quả bình xét của các Khối, Cụm thi đua do Bộ Công 

Thương tổ chức; Khối, Cụm thi đua lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho thành viên 

dẫn đầu Khối, Cụm thi đua gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

b) Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng, Vụ Tổ chức 

cán bộ thẩm định. 

c) Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 
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8. Thủ tục khen thưởng đối với các trường hợp khác 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có chức năng tham 

mưu giúp Bộ trưởng về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng về thành tích liên 

quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; báo cáo Lãnh đạo 

Bộ phụ trách, trình xin chủ trương của Bộ trưởng và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

gửi Vụ Tổ chức cán bộ. 

Tờ trình đề nghị khen thưởng phải bảo đảm các thông tin sau: Ý kiến của 

đơn vị về các thành tích thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn 

vị; nội dung thành tích đề nghị khen thưởng; nguồn kinh phí chi khen thưởng đối 

với cá nhân, tập thể được khen thưởng; văn bản xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ 

Công Thương (nếu có). 

b) Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện lấy ý kiến các đơn vị liên quan và xin ý 

kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, tổng hợp, trình Bộ trưởng 

xem xét, quyết định. 

Điều 15. Thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 

triển ngành Công Thương Việt Nam” 

1. Căn cứ quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ lập hồ sơ đề nghị khen thưởng và gửi Vụ Tổ 

chức cán bộ. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo, xin ý kiến Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

3. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công Thương đề nghị tặng Kỷ niệm 

chương (cho các cá nhân thuộc phạm vi quản lý có đóng góp cho sự nghiệp xây 

dựng và phát triển ngành Công Thương) qua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ, Sở Công Thương. 

4. Đối với các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành đề nghị tặng Kỷ niệm 

chương cho các cá nhân, trình qua các Bộ, ngành trực tiếp quản lý tổ chức, biên 

chế và quỹ lương. Các Bộ, ngành đề xuất Bộ Công Thương tặng Kỷ niệm chương 

cho các cá nhân thuộc các doanh nghiệp. 

Điều 16. Số lượng, thành phần hồ sơ; thời gian thông báo kết quả thẩm 

định, kết quả khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ 

1. Số lượng hồ sơ 

Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có 

tư cách pháp nhân thuộc Bộ gồm 01 bộ bản giấy (bản chính) và văn bản điện tử 

của hồ sơ khen thưởng, trừ văn bản có nội dung bí mật Nhà nước. 
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2. Thành phần hồ sơ 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (Mẫu 

số 1.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư). 

b) Báo cáo thành tích của đối tượng được đề nghị khen thưởng (Mẫu số 1.2, 

Mẫu số 1.3, Mẫu số 1.4, Mẫu số 1.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư). 

c) Biên bản bình xét thi đua hoặc biên bản xét khen thưởng: 

Biên bản bình xét thi đua của tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong trường hợp đề nghị các 

danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao 

động tiên tiến”. 

Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của tập thể cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong 

trường hợp đề nghị các danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi 

đua Bộ Công Thương”, “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”. 

Biên bản bình xét của Khối, Cụm thi đua do Bộ Công Thương tổ chức trong 

trường hợp đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”. 

Biên bản xét khen thưởng của tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong trường hợp đề nghị tặng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Giấy khen. 

Biên bản xét khen thưởng của Khối, Cụm thi đua do Bộ Công Thương tổ 

chức trong trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

d) Quyết định hoặc văn bản xác nhận về sáng kiến đã được áp dụng hiệu 

quả và có khả năng nhân rộng trong phạm vi Bộ Công Thương (Mẫu số 1.8 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư) hoặc kết quả đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ Công 

Thương đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Công 

Thương”. 

Quyết định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ có thẩm quyền đối với sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có tiêu 

chuẩn liên quan tới sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

đ) Văn bản xin phê duyệt chủ trương của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách 

đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề; khen 

thưởng nhân dịp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ kỷ niệm ngày thành lập, 

ngày truyền thống (năm tròn); khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích, 

đóng góp trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương; khen 

thưởng đối với các cá nhân, tập thể thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác không 

thuộc quyền quản lý nhưng có thành tích đóng góp cho lĩnh vực quản lý thuộc ngành 

Công Thương; khen thưởng đối với các trường hợp khác. 
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3. Thời gian thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng 

a) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, 

Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định 

khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng và thông báo cho cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trình khen trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ 

thông báo cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trình khen. 

b) Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền 

của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ 

Đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, 

bộ phận tham mưu công tác thi đua, khen thưởng thực hiện quy trình đề nghị Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, quyết định khen thưởng hoặc trình 

cấp có thẩm quyền khen thưởng và thông báo cho đơn vị trình khen trong thời 

gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng, bộ phận tham mưu 

công tác thi đua, khen thưởng thông báo cho đơn vị trình khen. 
 

Chương III 

THỦ TỤC CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG; ĐIỀU CHỈNH 

THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG; 

THỦ TỤC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC 

KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, 

DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ 

 

Điều 17. Hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của Bộ Công Thương 

1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nguyện vọng cấp đổi, cấp lại hiện vật 

khen thưởng lập hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Hồ sơ có 01 bộ bản giấy (bản 

chính), gồm: 

a) Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại của tập thể hoặc đơn đề nghị cấp đổi, 

cấp lại của cá nhân, hộ gia đình khi có hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, không 

còn giá trị sử dụng hoặc thất lạc vì lý do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn 

hoặc do in sai bằng kèm theo (Mẫu số 2.1, Mẫu số 2.2, Mẫu số 2.3 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư); 

b) Hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi (đối với trường hợp đề nghị cấp đổi). 
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2. Vụ Tổ chức cán bộ đối chiếu với hồ sơ lưu, xác nhận, tổng hợp, xem xét, 

ký Giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ 

gia đình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp 

lại của cá nhân, tập thể, hộ gia đình. 

Hiện vật khen thưởng cấp đổi, cấp lại thực hiện đối với huy hiệu “Chiến sĩ 

thi đua Bộ Công Thương”, “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”, Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” và bằng của các hình 

thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. 

Hiện vật cấp đổi, cấp lại do Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm mua sắm, 

in ấn theo mẫu quy định như sau: 

Mẫu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt 

Nam”, mẫu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”, mẫu huy hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ 

Công Thương” thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Mẫu bằng cấp đổi, cấp lại do các đồng chí lãnh đạo đã hết nhiệm kỳ ký in 

theo thiết kế tại thời điểm cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng, trong đó: 

Nội dung thành tích viết theo quyết định khen thưởng, phía dưới bên phải bằng in 

sẵn mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền khen thưởng tại thời điểm đó 

(mẫu con dấu và mẫu chữ ký in sẵn được phục chế từ mẫu con dấu và chữ ký trong 

bằng đã được khen thưởng trước đây; quyết định khen thưởng; văn bản giới thiệu 

chữ ký của Bộ Công Thương; văn bản quy định mẫu con dấu của Bộ Công an); 

phía dưới bên trái bằng ghi “Quyết định khen thưởng số, ngày, tháng, năm” và ghi 

“Chứng nhận cấp lại bằng số: .../GCN-BCT. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình khi được 

cấp đổi, cấp lại bằng sẽ được nhận kèm theo Giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại (Mẫu 

số 2.4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư). 

Mẫu bằng cấp đổi, cấp lại do các đồng chí lãnh đạo đang đương nhiệm ký 

thực hiện theo mẫu bằng quy định hiện hành. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thanh lý hoặc xử lý, tiêu hủy hiện vật 

khen thưởng thu lại do cấp đổi theo quy định. 

Điều 18. Hồ sơ, thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ 

1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình có hành vi thuộc các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 06/2026/QH16 bị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận. 

2. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc cá nhân, 

tập thể, hộ gia đình có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 06/2026/QH16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã trình khen 

thưởng có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết 

định hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thu hồi 

hiện vật, tiền thưởng. 
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3. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng có 01 bộ bản giấy (bản chính) gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đề nghị thu hồi đối 

với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể, hộ gia đình; 

b) Báo cáo tóm tắt của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trực tiếp 

trình khen thưởng về lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (kèm theo Quyết định khen thưởng). 

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình Bộ trưởng xem 

xét, quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc Bộ có trách nhiệm tổng 

hợp hồ sơ, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, quyết định 

hủy bỏ quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Thời hạn tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hủy bỏ quyết định 

khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Điều 19. Thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đối với danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định hủy bỏ 

quyết định khen thưởng của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc Bộ, cá nhân, tập thể, hộ gia đình có trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện 

vật khen thưởng và tiền thưởng đã nhận cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

Bộ đã trình khen và chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ, bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ có trách nhiệm đôn đốc cá 

nhân, tập thể, hộ gia đình nộp lại hiện vật khen thưởng đúng thời hạn và tổ chức 

thu hồi tiền thưởng theo quy định; tiền thưởng bị thu hồi được nộp vào ngân sách 

Nhà nước hoặc quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định. 

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương 

1. Hồ sơ gửi Bộ Công Thương (qua Vụ Tổ chức cán bộ) có 01 bộ bản giấy 

(bản chính) gồm: 

a) Công văn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh thông tin 

quyết định khen thưởng kèm theo danh sách (Mẫu số 2.5 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư);  

b) Tờ trình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trình khen thưởng cho tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình trước đây (nếu có);  

c) Bằng gốc đã in theo quyết định khen thưởng; 
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d) Bản sao y các văn bản liên quan chứng minh tập thể, cá nhân, hộ gia đình 

đã được tặng thưởng hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua cần điều chỉnh 

thông tin; 

đ) Một số văn bản khác theo quy định hiện hành đối với các hình thức khen 

thưởng và danh hiệu thi đua cần điều chỉnh. 

2. Thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin: 

a) Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình, tập thể có đơn đề nghị đề nghị điều chỉnh 

thông tin gửi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình khen thưởng (Mẫu số 2.6 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Thông tư);  

b) Bước 2: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình khen thưởng trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh của tập thể, cá nhân, 

hộ gia đình thực hiện đối chiếu với hồ sơ lưu, tổng hợp và gửi công văn đề nghị 

điều chỉnh thông tin kèm theo danh sách (Mẫu số 2.5 và Mẫu số 2.7 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư) và Quyết định khen thưởng hoặc Bằng gốc gửi hồ sơ tới 

Bộ Công Thương (qua Vụ Tổ chức cán bộ).  

3. Thời gian Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông 

tin trong quyết định khen thưởng là 30 ngày. 

4. Thời gian thông báo kết quả thẩm định, kết quả điều chỉnh: 

Trường hợp không đủ căn cứ điều chỉnh, trong thời gian 10 ngày làm việc 

Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ cho cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trình khen thưởng; văn bản thông báo phải nêu rõ căn cứ trả lại hồ sơ. 

Trường hợp kết quả thẩm định của Bộ Công Thương khác với đề nghị của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình thì Vụ Tổ chức cán bộ phải thống nhất bằng 

văn bản với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình, trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem 

xét, quyết định. 

 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG NHẬN MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, 

CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG 

CỦA SÁNG KIẾN; TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

VÀ HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP 

 

Điều 21. Quy định việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá 

nhân, tập thể thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương 

1. Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể 

Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể được thực hiện 

theo quy định của Đảng về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với tập thể trong hệ thống chính trị, quy định của Bộ Công Thương và các quy 

định có liên quan. 

2. Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 68 
 

 
Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân thực hiện 

theo quy định của Đảng về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với cá nhân trong hệ thống chính trị; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; 

Nghị định của Chính phủ; quy định của Bộ Công Thương và các quy định khác 

có liên quan. 

Điều 22. Quy định việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân 

rộng của sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo 

Việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, phạm 

vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ. 

Điều 23. Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương  

1. Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương là cơ quan do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương thành lập, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận hiệu quả và khả 

năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng. 

2. Thành phần Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương là Lãnh đạo Bộ phụ trách 

lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ của Bộ Công Thương; 

b) Phó Chủ tịch gồm: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị 

có chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ của 

Bộ Công Thương; 

c) Các Ủy viên do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Sáng kiến Bộ 

Công Thương có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở  và 

ký xác nhận sáng kiến (Mẫu số 1.8 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư). 

4. Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương làm việc theo Quy chế tổ chức, 

hoạt động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Cuộc họp của Hội đồng Sáng 

kiến Bộ Công Thương được tổ chức khi có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham 

dự bao gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch Hội 

đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.  

5. Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động của Hội đồng Sáng kiến từ ngân 

sách Nhà nước cấp cho Bộ Công Thương hoặc các nguồn kinh phí khác phù hợp 

theo quy định của pháp luật và thực thanh, thực chi theo đúng quy định. 

Điều 24. Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở 

1. Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở có nhiệm vụ xét, công nhận sáng kiến cơ 

sở; xem xét, trình cấp trên xét công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng 

kiến cấp Bộ, cấp toàn quốc để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng. 
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2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc 

Bộ ra quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp thuộc Bộ. 

3. Thành phần Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó 

Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên. Hội đồng làm việc theo quy 

chế hoạt động do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ ban hành. 

4. Đối với các đơn vị được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này: Lãnh 

đạo đơn vị cùng đại diện cấp ủy đảng xem xét, thống nhất, công nhận sáng kiến 

cơ sở; xem xét, trình cấp trên xét công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của 

sáng kiến cấp Bộ, cấp toàn quốc để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng. 

Điều 25. Tổ chức của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc 

Bộ Công Thương 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc Bộ Công Thương gồm: 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương; 

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ 

Công Thương thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về công 

tác thi đua, khen thưởng của Bộ và ngành Công Thương. 

b) Thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương gồm: 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng. 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương là Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; các Phó Chủ tịch gồm: các Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ; các ủy viên Hội đồng do Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

c) Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Bộ Công Thương. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc 

Bộ ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị. 

Đối với các đơn vị được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này trình 

khen thưởng do Lãnh đạo đơn vị cùng đại diện cấp ủy đảng xem xét, thống nhất 

trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương. 

b) Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở là Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; 
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- Người đứng đầu tổ chức giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc Bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở hoặc Ủy viên thường trực; các Phó Chủ 

tịch và Ủy viên khác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ quyết định; 

- Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở là công chức, viên 

chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. 

c) Bộ phận tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là Cơ quan 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở. 

Điều 26. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công 

Thương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ tập thể, cá nhân 

phụ trách; tổ chức họp theo yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành 

viên tham dự. 

3. Tại các kỳ họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên Hội đồng tham 

gia ý kiến về các hình thức đề nghị khen thưởng, chịu trách nhiệm về ý kiến của 

mình trong việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân. Trường hợp vắng 

mặt, Ủy viên Hội đồng phải báo cáo và phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý, đồng 

thời gửi ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp về Cơ quan Thường trực Hội 

đồng. 

4. Việc bình xét khen thưởng được thực hiện bằng hình thức biểu quyết hoặc 

bỏ phiếu. Thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp xét khen thưởng các danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”, 

“Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các trường hợp 

khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

Trong trường hợp cá nhân, tập thể đạt tỷ lệ phiếu nhưng vượt quá tỷ lệ khen 

thưởng thì lấy kết quả từ cao xuống thấp; trường hợp cuối cùng nếu có số phiếu 

bằng nhau thì lấy theo kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu của Chủ tịch Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng. 

5. Tùy theo nội dung cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

có thể quyết định mời thêm một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

dự cuộc họp. Các đại biểu mời dự họp được phát biểu ý kiến nhưng không có 

quyền biểu quyết hoặc bỏ phiếu. 

6. Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

7. Trong trường hợp không tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 

Cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm gửi văn bản, tài liệu, lấy ý kiến 
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của từng Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét, quyết định. 

8. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. 

9. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương. Các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở phối 

hợp với nhau trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, 

khen thưởng và cùng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, 

khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương. 
 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 27. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Thông tư số 16/2026/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ đối với ngành Công Thương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành. 

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp 

Các hồ sơ đã gửi về Bộ Công Thương (theo dấu văn bản đến) trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

16/2026/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ đối với ngành Công 

Thương. Trường hợp hồ sơ được thẩm định mà việc áp dụng quy định tại Thông 

tư này có lợi hơn cho tập thể, cá nhân thì áp dụng quy định của Thông tư này. 

Điều 29. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trong 

việc triển khai thực hiện Thông tư này; căn cứ tình hình thực tiễn phong trào thi đua 

hằng năm để nghiên cứu, đề xuất số lượng và tỷ lệ khen thưởng trình Bộ trưởng Bộ 

Công Thương xem xét, quyết định. 
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2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tổ chức triển khai 

thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công 

Thương (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, xem xét, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân 
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Phụ lục I 

MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Thông tư số:43/2026/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
 

STT Mẫu Nội dung 

1 Mẫu số 1.1 Tờ trình đề nghị khen thưởng 

2 Mẫu số 1.2 
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua đối với 

tập thể                                                           

3 Mẫu số 1.3 
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng đối với cá nhân (khen thưởng công trạng) 

4 Mẫu số 1.4 
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ Công 

Thương, Giấy khen cho tập thể (khen thưởng công trạng) 

5 Mẫu số 1.5 

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ Công 

Thương, Giấy khen (thành tích xuất sắc đột xuất/khen thưởng 

chuyên đề …) cho cá nhân, tập thể và hộ gia đình 

6 Mẫu số 1.6 
Mẫu danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 

triển ngành Công Thương Việt Nam” 

7 Mẫu số 1.7 
Mẫu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương 

Việt Nam” 

8 Mẫu số 1.8 
Mẫu xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến 

của Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ 
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Mẫu số 1.1 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TTr- ……., ngày …. tháng…. năm….. 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng ... 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 06/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày tháng  năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số….. ngày…/…./….. của……………… quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của………………… ; 

Căn cứ Thông tư số …/202…/TT-BCT ngày …/…/202… của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ văn bản số …/BCT-TCCB ngày…/…/... của Bộ Công Thương1 (nếu có) 

Căn cứ kết quả phiên họp/kết quả bình xét khen thưởng ngày…/…/... của ....2 

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … xem xét, trình …. khen 

thưởng cho…..3 …..  đã có thành tích…… 4 theo tiêu chuẩn quy định tại5… 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đảm bảo về hồ sơ, thủ tục, điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

(Hồ sơ và Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo). 

Kính trình Hội đồng xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu: VT,... 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
1 Văn bản hướng dẫn khen thưởng, văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng. 
2 Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng. 
3 Ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 
4 Nội dung thành tích đề nghị khen thưởng. 
5 Căn cứ đề nghị khen thưởng. 
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Mẫu số 1.2 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……., ngày …. tháng…. năm….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU….1 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

 

Tên tập thể đề nghị … 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình 

- Tên đơn vị; địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức đảng, đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC2 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, 

đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 

số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành3. 

Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ những thành tích hoặc thành tích xuất sắc 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về kết quả công tác so với các năm trước 

(hoặc so với lần khen thưởng trước đây)4; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách 

hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả đối với Bộ Công Thương5. 

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; ngày, 

tháng, năm của quyết định hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị. 

 
1 Ghi rõ: Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến. 
2 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công Thương hằng năm, 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Báo cáo thành tích xuất sắc đạt 

được trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương phát động hoặc triển khai thực hiện. 
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của danh hiệu thi 

đua theo quy định.  
4 Đối với việc đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Bộ Công Thương. 
5 Đối với việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương. 
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3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể6. 

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU 

THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN  

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Năm Mức độ 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định hoặc ngày tháng 

năm của văn bản xác nhận 

      

2. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 
6 Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. 
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Mẫu số 1.3 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……., ngày …. tháng…. năm….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG…7 

(Khen thưởng công trạng năm ….) 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………………….. 

- Sinh ngày, tháng, năm:…….. Giới tính:…….. Dân tộc…….... tôn giáo ….…….. 

- Quê quán: …………………………………..…………………….……………… 

- Nơi thường trú: …………..…..…………..……..…………..……………….…… 

- Cơ quan, địa phương công tác: …………..…………..……………………...…… 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………..………..………………….… 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): …….…..………….. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………..………….………………… 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………..………..... 

2. Thành tích đạt được của cá nhân8: …………..…………..……………. 

Báo cáo thành tích căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tiêu chuẩn khen 

thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

a) Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

- Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị: Nêu tóm tắt thành tích của đơn vị 

trong thời gian tính thành tích để đề nghị khen thưởng; các biện pháp, giải pháp 

công tác trong việc đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; chăm lo đời sống công 

chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. 

- Đối với cá nhân là cấp phó của người đứng đầu đơn vị: Nêu tóm tắt thành 

các lĩnh vực được phân công phụ trách trong thời gian tính thành tích để đề nghị 

khen thưởng; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác lãnh 

đạo, quản lý; công tác phối hợp với cấp ủy, người đứng đầu đơn vị chăm lo đời 

sống công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. 

b) Thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao9 

 
7 Ghi rõ: Danh hiệu Lao động tiên tiến, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

Bộ Công Thương; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Giấy khen. 
8 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến, Danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cơ sở; Giấy khen; 02 năm liên tục đối với đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 03 

năm liên tục đối với đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương. 
9 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng theo quy định. 
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Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời 

gian tính thành tích tương ứng với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng được đề nghị (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực 

hiện nhiệm vụ). 

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước 

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 

đức, tư tưởng chính trị  

đ) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác tham 

gia các hoạt động xã hội, từ thiện…(nếu có) 

e) Về sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

 Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến, nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: Kê khai và cung cấp Quyết định hoặc 

văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

g) Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ 

 Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Ghi rõ quyết định công nhận hoặc văn bản xác 

nhận của cấp có thẩm quyền trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng. 

III.  KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU 

THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 10 

1. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

3. Hình thức khen thưởng: 
 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 
10 Trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương và Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương: Kê khai các danh hiệu thi đua đã được tặng là tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương. 
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Mẫu số 1.4 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……., ngày …. tháng…. năm….. 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG………1  

(Khen thưởng công trạng năm ….) 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

1. Đặc điểm, tình hình 

- Tên đơn vị; địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức đảng, đoàn thể). 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC2 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, 

đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 

số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành3 

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao 

Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể về kết quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần 

khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng 

kiến, kinh nghiệm, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và việc ứng 

dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương4  

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác 

Báo cáo thành tích cần thể hiện rõ việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức 

tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể;      

 
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Giấy khen. 
2 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với trường hợp đề nghị tặng Giấy khen; 02 năm liên tục đối 

với trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của hình thức khen 

thưởng theo quy định. 
4 Đối với trường học, Báo cáo cần thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà 

trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo 

dục; nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hợp tác quốc tế, có so sánh với giai đoạn trước khi 

khen thưởng. 
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thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời 

gian tính thành tích để đề nghị khen thưởng. 

c) Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ 

Ghi rõ số quyết định công nhận hoặc số văn bản xác nhận của cấp có thẩm 

quyền về việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tính thành tích đề nghị khen 

thưởng. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

4. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể 

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU 

THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Năm Mức độ 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định hoặc ngày tháng 

năm của văn bản xác nhận 

      

2. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 1.5 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……., ngày …. tháng…. năm….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG …1 

Về thành tích…2 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với tập thể: ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 

công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân: ghi rõ Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường 

trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác, học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đối với khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng theo 

chuyên đề: Báo cáo nêu kết quả thành tích đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, 

nội dung thi đua trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đã đạt được trong 

việc thực hiện các chuyên đề3. 

2. Đối với khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất: Báo cáo nêu ngắn gọn nội 

dung thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

3. Đối với khen thưởng cho cá nhân trước khi nghỉ hưu: Khai rõ thời gian công 

tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương hoặc thời gian giữ chức vụ Giám đốc, 

Phó Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; kê khai kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng đã được tặng trong vòng 05 năm trước thời điểm nghỉ hưu. 

4. Đối với khen thưởng theo quy định tại điểm d, điểm e khoản 1 Điều 8; điểm d, 

điểm đ khoản 3 Điều 8; khoản 4, khoản 5 Điều 8; khoản 1, khoản 2 Điều 9; điểm c 

khoản 1 Điều 10; điểm c khoản 2 Điều 10; khoản 3, khoản 4 Điều 10: Cá nhân, tập 

thể, hộ gia đình căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, Báo cáo đầy 

đủ những nội dung thành tích là tiêu chuẩn để xét tặng Bằng khen, Giấy khen.  

5. Đối với cá nhân, tập thể thuộc doanh nghiệp: Cá nhân, tập thể căn cứ điều kiện, 

tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, báo cáo đầy đủ những nội dung thành tích là tiêu 

chuẩn để xét tặng Bằng khen, Giấy khen và kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng đã được nhận trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng 

(số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định) và báo cáo rõ thông tin 

liên quan đến việc đang đề nghị các cơ quan, tổ chức khác khen thưởng. 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Giấy khen 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng. 
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chí thi đua, tiêu chí xét khen thưởng theo 

quy định. 
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                                                                                                                Mẫu số 1.6 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm … 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

 “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM” 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Người lập danh sách 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GHI CHÚ: 
1 Ghi số năm công tác trong ngành Công Thương hoặc ghi thành tích đóng góp cho sự nghiệp 

phát triển ngành Công Thương đối với cá nhân thuộc đối tượng không tính thâm niên công tác 

trong ngành Công Thương. 

STT Họ và tên Năm sinh  Nghề nghiệp, chức 

vụ, nơi công 

tác/nghỉ hưu 

- Kê khai quá trình công 

tác trong ngành Công 

Thương1 

- Thời gian công tác 

trong môi trường độc 

hại, nguy hiểm. 

- Đã được khen thưởng 

- Hình thức kỷ luật/ 

Quyết định kỷ luật. 

Ghi chú 

Nam Nữ 
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Mẫu số 1.7 

Hình mẫu Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” 
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Mẫu số 1.8 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
 

Số:                /BCT-TCCB 

V/v xác nhận hiệu quả áp dụng và khả 

năng nhân rộng của sáng kiến 

Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

Kính gửi: … 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 06/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số              /NĐ-CP ngày       tháng     năm       của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Bộ Công Thương xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng 

kiến năm 202… đề nghị xét, tặng …………….. cho cá nhân (hoặc các cá nhân) có 

tên sau đây: 

1. Họ và tên: ………………………………………………………….. 

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

- Tên sáng kiến:……………………………………………………………… 

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: 

…………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………...………………… 

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: 

…………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………...………………… 

2. Họ và tên: ………………………………………………………….. 

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

- Tên sáng kiến:……………………………………………………………… 

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: 

…………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………...………………… 

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: 

…………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………...………………… 

Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng của sáng kiến năm 202… để đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và 

đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng kiến. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu: VT, TCCB, CV. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN BỘ 

(ký, đóng dấu)  
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Phụ lục II 

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG, 

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Thông tư số: 43/2026/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

STT Mẫu Nội dung 

1 Mẫu số 2.1 
Công văn đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng 

của tập thể 

2 Mẫu số 2.2 
Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng của cá 

nhân, hộ gia đình                                                     

3 Mẫu số 2.3 Danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng 

4 Mẫu số 2.4 Giấy chứng nhận cấp đổi/cấp lại bằng 

5 Mẫu số 2.5 
Công văn đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen 

thưởng 

6 Mẫu số 2.6 Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng 

7 Mẫu số 2.7 
Danh sách đề nghị điều chỉnh thông tin quyết định khen 

thưởng 
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Mẫu số 2.1 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 
__________ 

Số: …/….… 
V/v đề nghị cấp đổi/ cấp lại hiện vật 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Bộ Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

………, ngày … tháng … năm…     

 

 

 

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương 

 

Tên tập thể đề nghị cấp đổi/ cấp lại1:…………………… ……………….. 

Trực thuộc2: ………………………………………………………………  

Địa chỉ hiện nay: ………….……………………………………………… 

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………... 

Đã được tặng thưởng3: ……………………………………………………. 

Theo Quyết định số4: ………….. ngày ..….. tháng ..….. năm ……….…… 

Của5: …………………………………………………………………….. . 

Đơn vị trình khen6: ………………………………...................................... 

Lý do cấp đổi/ cấp lại7 : ……………………………………………….…. 

Hiện vật xin cấp đổi/ cấp lại8 : ……………………………………………... 

1. …………………………………………………...…………………… 

2. …………………………………………………...…………………… 

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo đối với trường hợp đề nghị cấp đổi) 

(Tên đơn vị đề nghị cấp đổi/ cấp lại) cam đoan những điều khai trên là đúng, 

nếu sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 

 
Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng 
1 Ghi tên của tập thể được khen thưởng.  
2 Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp. 
3 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua. 
4 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng. 
5 Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng. 
6 Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây. 
7 Ghi hư hỏng, thất lạc hoặc ghi in sai bằng. 
8 Ghi bằng, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Huy hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” (có nhu cầu cấp đổi hiện 

vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó). 

 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 87 
 

 
Mẫu số 2.2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 
 

 

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương 

 

Tên cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp đổi/ cấp lại1: …………………… … 

Số CCCD hoặc CMND………………………………..……….…………..  

Cấp đổi cho2:…………………………...………….…………..………….. 

Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác3:…………..………………..………… 

Địa chỉ hiện nay: ………….……………………………………….………… 

Điện thoại liên hệ: ………………….…………………………….……….. 

Đã được tặng thưởng4: …………………….……………………….……… 

Theo Quyết định số5: ………….….. ngày ….... tháng ..….. năm …………. 

Của6:……………………………………………….………… …………... 

Đơn vị trình khen7: ……………………………………….……….…….… 

Lý do cấp đổi/ cấp lại8 : …….…………………………………………….. 

Hiện vật xin cấp đổi/cấp lại9:……….………………………………………. 

1. ……………………………………..……………......................................  

2. …………………………….……………………………………….…… 

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo đối với trường hợp đề nghị cấp đổi) 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 
 

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm… 

Người đề nghị 

Ký, ghi rõ họ và tên 

 
Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng. 
1 Ghi tên của người đề nghị cấp đổi/ cấp lại nếu là thân nhân đề nghị cấp đổi/ cấp lại cho đối 

tượng được khen thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng 

đề nghị cấp đổi/ cấp lại cho bản thân. Ghi tên người đại diện hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi/ 

cấp lại cho hộ gia đình. 
2 Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần cấp đổi/ cấp lại. 
3 Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị cấp 

đổi/ cấp lại cho hộ gia đình. 
4 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua. 
5 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng. 
6 Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng. 
7 Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.  
8 Ghi hư hỏng, thất lạc hoặc ghi in sai bằng. 
9 Ghi bằng, Huy hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 

triển ngành Công Thương Việt Nam” (có nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên 

hiện vật khen thưởng đó). 
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Mẫu số 2.3 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Công văn số… ngày … tháng … năm … của …) 

 

TT 

Hình 

thức 

khen 

thưởng/

Danh 

hiệu thi 

đua 

Tên đối 

tượng 

được 

khen 

thưởng 

Quê quán/ 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Số  

Quyết 

định  

khen 

thưởng 

Ngày, 

tháng, 

năm                   

Quyết 

định 

Họ và 

tên 

người ký 

bằng 

Đơn vị  

trình  

khen 

thưởng 

Hiện vật  

đề nghị cấp đổi/ cấp lại 
Lý do 

cấp 

đổi/ 

cấp lại Bằng 

Cờ thi đua, Huy 

hiệu Chiến sĩ thi 

đua Bộ Công 

Thương/  

Kỷ niệm chương 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Tổng số:…….. trường hợp cấp đổi/cấp lại 

Có:…….. hiện vật khen thưởng cấp đổi kèm theo 

                                                                                                  

 Địa danh, ngày … tháng … năm…  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                                                                                                                              

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

  

 

 

                                                                                               

 

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng 

1. Ghi số thứ tự trong danh sách. 

2. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đối tượng được khen thưởng. 

3. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng. 

4. Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề 

nghị cấp đổi/ cấp lại cho hộ gia đình. 

5. Ghi số của Quyết định khen thưởng. 

6. Ghi ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng. 

7. Ghi họ và tên người ký bằng. 

8. Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.  

9. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi bằng. 

10. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Huy hiệu Chiến sĩ 

thi đua Bộ Công Thương, Huy hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công 

Thương Việt Nam”. 

11. Ghi bị hư hỏng, thất lạc hoặc in sai bằng. 
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Mẫu số 2.4 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: … /GCN-BCT Hà Nội, ngày…tháng….năm ... 
 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Cấp đổi/cấp lại bằng .... 

 

Bộ Công Thương chứng nhận cấp đổi/cấp lại bằng cho: 

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình):……………………………... 

Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):……………………………………. 

Đã được tặng thưởng1
10:………………..………………………………… 

Thành tích khen thưởng2
11:……………..………………………………... 

Theo Quyết định số:……....ngày ... tháng ... năm ......của3
12…………… 

Đơn vị trình khen4
13:…………………………......................................./. 

  

 Nơi nhận: 
- ……………….; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

  

 
10 1 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua. 
11 2 Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng. 
12 3 Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng. 
13 4 Ghi cơ quan, đơn vị đã trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình. 
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Mẫu số 2.5 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 
__________ 

Số: …/….… 
V/v đề nghị điều chỉnh thông tin 

quyết định khen thưởng thuộc thẩm 

quyền của Bộ Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

………, ngày … tháng … năm…     

 

 

 

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương 

 

Tên tập thể đề nghị điều chỉnh thông tin5
14:…………………… ………….. 

Trực thuộc6
15: ………………………………………………………………  

Địa chỉ hiện nay: ………….……………………………………………… 

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………... 

Đã được tặng thưởng7
16: ……………………………………………………. 

Theo Quyết định số8
17: ………….. ngày ..….. tháng ..….. năm ……….…… 

Của9
18: …………………………………………………………………….. 

Đơn vị trình khen10
19: ………………………………...................................... 

Lý do điều chỉnh11
20 : ……………………………………………….…. 

Hiện vật xin điều chỉnh12
21 : ……………………………………………... 

1. …………………………………………………...…………………… 

2. …………………………………………………...…………………… 

 

(Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin) cam đoan những điều khai trên là 

đúng, nếu sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 
   Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng 
14 5Ghi tên của tập thể được khen thưởng.  
15 6Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp. 
16 7Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua. 
17 8Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng. 
18 9Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng. 
19 10Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây. 
20 11Ghi in sai bằng,... 
21 12Ghi bằng,... 
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Mẫu số 2.6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN 
 

 

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương 

 

Tên cá nhân, hộ gia đình, tập thể đề nghị điều chỉnh thông tin1: …………… 

Số CCCD hoặc CMND………………………………..……….…………..  

Cấp đổi cho2:…………………………...………….…………..………….. 

Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác3:…………..………………..………… 

Địa chỉ hiện nay: ………….……………………………………….………… 

Điện thoại liên hệ: ………………….…………………………….……….. 

Đã được tặng thưởng4: …………………….……………………….……… 

Theo Quyết định số5: ………….….. ngày ….... tháng ..….. năm …………. 

Của6:……………………………………………….………… …………... 

Đơn vị trình khen7: ……………………………………….……….…….… 

Lý do điều chỉnh thông tin8 : …….……………………………………… 

Hiện vật xin điều chỉnh thông tin9:……….……………………………… 

1. ……………………………………..……………......................................  

2. …………………………….……………………………………….…… 

 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 
 

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm… 

Người đề nghị 

Ký, ghi rõ họ và tên 

 

 
Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng. 
1 Ghi tên của người đề nghị điều chỉnh thông tin nếu là thân nhân đề nghị điều chỉnh thông tin cho 

đối tượng được khen thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng 

đề nghị điều chỉnh thông tin cho bản thân. Ghi tên người đại diện hộ gia đình, tập thể nếu đề nghị 

điều chỉnh thông tin cho hộ gia đình, tập thể. 
2 Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần điều chỉnh thông tin. 
3 Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị điều 

chỉnh thông tin cho hộ gia đình. 
4 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua. 
5 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng. 
6 Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng. 
7 Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.  
8 Ghi in sai bằng,... 
9 Ghi bằng,... 
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Mẫu số 2.7 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ …… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn số… ngày … tháng … năm … của …) 

 

TT 

Hình thức 

khen 

thưởng/Danh 

hiệu thi đua 

Tên đối tượng 

được khen 

thưởng 

Quê quán/ 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Số  

Quyết 

định  

khen 

thưởng 

Ngày, 

tháng, 

năm                   

Quyết 

định 

Họ và 

tên 

người ký 

bằng 

Đơn vị  

trình  

khen 

thưởng 

Hiện vật  

đề nghị 

điều 

chỉnh 

thông tin 

Lý do 

điều 

chỉnh 

thông 

tin 
Bằng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Tổng số:…….. trường hợp điều chỉnh thông tin 

Có:…….. hiện vật khen thưởng điều chỉnh thông tin kèm theo 

                                                                                                  

 Địa danh, ngày … tháng … năm…  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                                                                                                                              

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                               

 

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng 

1. Ghi số thứ tự trong danh sách. 

2. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đối tượng được khen thưởng. 

3. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng. 

4. Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề 

nghị điều chỉnh thông tin cho hộ gia đình. 

5. Ghi số của Quyết định khen thưởng. 

6. Ghi ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng. 

7. Ghi họ và tên người ký bằng. 

8. Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.  

9. Tích dấu “X” nếu đề nghị điều chỉnh thông tin bằng. 

10. Ghi in sai bằng. 
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BỘ Y TẾ 

Số: 11/2026/TT-BYT   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG TƯ 

Quy định Danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ  

giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị  
 

Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dân số; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục các bệnh được 

thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị. 

Điều 1. Danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để 

phục vụ chẩn đoán và điều trị 

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các bệnh được thông báo, tiết 

lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo quy định chi tiết tại 

khoản 3 Điều 6 Luật Dân số. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

1. Xác định giới tính thai nhi phục vụ chẩn đoán và điều trị là việc sử dụng 

các kỹ thuật chuyên môn để xác định cặp nhiễm sắc thể giới tính, gen biệt hóa 

giới tính hoặc kiểu hình giới tính của thai nhi nhằm phục vụ chẩn đoán các bệnh 

lý di truyền có đặc điểm biểu hiện khác nhau giữa nam và nữ. 

2. Bệnh liên quan đến giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị là các bệnh, 

tật, hội chứng di truyền hoặc bẩm sinh có liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính 

hoặc gen ảnh hưởng đến quá trình xác định và phát triển giới tính, trong đó việc 

xác định giới tính thai nhi có ý nghĩa trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị hoặc dự 

phòng bệnh. 

3. Bệnh di truyền liên kết giới tính là nhóm các bệnh lý do biến thể gen 

nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. 

4. Rối loạn phát triển giới tính là các tình trạng bẩm sinh gây ra sự phát 

triển giới tính không điển hình do bất thường của nhiễm sắc thể giới tính, tuyến 

sinh dục hoặc bộ phận sinh dục. 
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Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Danh mục các bệnh được thông báo, tiết 

lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị 

Các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và 

điều trị được đưa vào Danh mục phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

1. Có cơ chế liên quan trực tiếp đến giới tính và có ý nghĩa lâm sàng đối 

với chẩn đoán, tiên lượng hoặc quyết định xử trí trước sinh, sơ sinh, bao gồm: 

bệnh liên quan đến giới tính, bệnh di truyền liên kết giới tính, bất thường số lượng 

hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính, rối loạn phát triển giới tính. 

2. Có tên khoa học bằng tiếng Việt; phù hợp với mã định danh quốc tế 

ICD-10. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Dân số:  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn 

và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; 

b) Định kỳ 02 năm một lần hoặc khi có yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật 

hoặc pháp lý, Cục Dân số chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục quy 

định Thông tư này; 

c) Công bố Danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để 

phục vụ chẩn đoán và điều trị trên Trang thông tin điện tử Cục Dân số và Cổng 

thông tin điện tử Bộ Y tế. 

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này. 

3. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý 

trong việc tuân thủ các quy định để xác định giới tính thai nhi phục vụ chẩn đoán 

và điều trị; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm 

theo quy định. 

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị 

theo Danh mục quy định tại Thông tư này; 

b) Thực hiện tư vấn trước và sau khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho đối 

tượng về phạm vi, ý nghĩa, giới hạn của dịch vụ kỹ thuật và khả năng không phát 

hiện được một số bệnh trong quá trình xét nghiệm; 

c) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật nếu để xảy ra việc thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi không vì 

mục đích chẩn đoán, điều trị hoặc ngoài phạm vi quy định tại Thông tư này; 
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d) Trường hợp không phát hiện được bệnh, tật, hội chứng di truyền liên quan 

đến giới tính vì giới hạn của kỹ thuật, phương pháp sàng lọc, không có yếu tố 

nguy cơ, biến thể mới phát sinh dẫn đến việc không xác định được bệnh, không 

cung cấp thông tin về giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh thì 

không vi phạm quy định về chuyên môn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Dân số) để hướng dẫn, giải quyết./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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BỘ Y TẾ 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CÁC BỆNH ĐƯỢC THÔNG BÁO, TIẾT LỘ  

GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

(Kèm theo Thông tư số 11/2026/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

1 H35.5 Loạn dưỡng võng mạc di truyền 

2 H90 
Giảm thính lực dẫn truyền và/hoặc giảm thính lực thần kinh 

giác quan 

3 H90.3 Giảm thính lực thần kinh giác quan, hai tai 

4 Q55.8 Dị tật bẩm sinh xác định khác của cơ quan sinh dục nam 

5 D55.0 
Thiếu máu do thiếu men glucose-6-phosphate dehydrogenase 

[G6PD] 

6 D58.1 Hồng cầu hình bầu dục [oval] di truyền 

7 D58 Thiếu máu tan máu di truyền khác 

8 D61.3 Suy tủy xương [thiếu máu bất sản] vô căn 

9 D64 Bệnh thiếu máu khác 

10 D64.0 Thiếu máu nguyên hồng cầu sắt di truyền 

11 D66 Thiếu hụt yếu tố VIII di truyền 

12 D67 Thiếu hụt yếu tố IX di truyền 

13 D68.5 Bệnh tăng đông máu nguyên phát 

14 D69.4 Giảm tiểu cầu nguyên phát khác 

15 D80.5 Suy giảm miễn dịch kèm tăng immunoglobulin M [IgM] 

16 D81.2 
Suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng [SCID] với số lượng 

tế bào B thấp hoặc bình thường 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

17 D81.8 Suy giảm miễn dịch kết hợp khác 

18 D81.9 Suy giảm miễn dịch hỗn hợp, không xác định 

19 D82.0 Hội chứng Wiskott-Aldrich 

20 D84.1 Bất thường của hệ thống bổ thể 

21 D84.9 Suy giảm miễn dịch, không xác định 

22 D89.8 
Rối loạn xác định khác liên quan cơ chế miễn dịch, không 

phân loại mục khác 

23 E03 Suy tuyến giáp khác 

24 E20.8 Suy cận giáp khác 

25 E22.2 
Hội chứng tiết nội tiết tố [hormon] chống bài niệu không 

thích hợp 

26 E23.0 Suy tuyến yên 

27 E25 Rối loạn thượng thận - sinh dục 

28 E26.8 Cường aldosterone khác 

29 E28.3 Suy buồng trứng nguyên phát 

30 E30.1 Dậy thì sớm 

31 E34.5 Hội chứng kháng androgen 

32 E70.3 Chứng bạch tạng 

33 E72.0 Rối loạn vận chuyển acid amin 

34 E72.4 Rối loạn chuyển hóa ornithine 

35 E74.0 Bệnh tích lũy glycogen 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

36 E74.4 Rối loạn chuyển hóa pyruvat và/hoặc tân tạo glucose 

37 E75.2 Bệnh nhiễm sphingolipid khác 

38 E76.1 Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ II 

39 E77.8 Rối loạn chuyển hóa glycoprotein khác 

40 E79.1 Hội chứng Lesch-Nyhan 

41 E79.8 Rối loạn khác của chuyển hóa purine và/hoặc pyrimidine 

42 E80.0 Rối loạn chuyển hóa porphyrin sinh hồng cầu di truyền 

43 E83.3 Rối loạn chuyển hóa phospho và/hoặc phosphatase 

44 F78 Chậm phát triển trí tuệ khác 

45 F79 Chậm phát triển trí tuệ không xác định 

46 F84.2 Hội chứng Rett 

47 G11.4 Liệt cứng nửa người di truyền 

48 G12.1 Bệnh teo cơ do tủy sống di truyền khác 

49 G40 Bệnh động kinh 

50 G60.0 Bệnh lý dây thần kinh cảm giác và/hoặc vận động di truyền 

51 G71.0 Bệnh loạn dưỡng cơ 

52 G71.2 Bệnh lý cơ bẩm sinh 

53 H26.0 Đục thể thủy tinh ở trẻ nhỏ, người trẻ và/hoặc trước tuổi già 

54 H31.2 Loạn dưỡng hắc mạc di truyền 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

55 H33.1 Tách lớp võng mạc và/hoặc nang võng mạc 

56 H53.5 Rối loạn sắc giác 

57 H53.6 Quáng gà 

58 H55 Rung giật nhãn cầu và/hoặc rối loạn vận nhãn khác 

59 H90 
Giảm thính lực dẫn truyền và/hoặc giảm thính lực thần kinh 

giác quan 

60 H90.5 Giảm thính lực thần kinh giác quan, không xác định 

61 I42.0 Bệnh lý cơ tim giãn 

62 K00 Rối loạn phát triển răng và/hoặc mọc răng 

63 K00.5 Rối loạn di truyền cấu trúc răng, không phân loại mục khác 

64 K59.8 Rối loạn chức năng xác định khác của ruột 

65 L67.8 Bất thường khác về màu tóc và/hoặc sợi tóc 

66 L85.8 Dày thượng bì xác định khác 

67 L85.9 Dày thượng bì, không xác định 

68 L99* 
Rối loạn khác của da và/hoặc mô dưới da do bệnh phân loại 

mục khác 

69 L99.0* Thoái hóa dạng bột ở da (E85.-†) 

70 N04 Hội chứng thận hư 

71 N20.0 Sỏi thận 

72 N25.1 Đái tháo nhạt do thận 

73 N25.8 Rối loạn khác do suy giảm chức năng ống thận 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

74 N25.9 Rối loạn do suy giảm chức năng ống thận, không xác định 

75 N46 Vô sinh ở nam giới 

76 Q03 Bệnh não úng thủy bẩm sinh 

77 Q04.3 Dị tật khuyết thiếu khác của não 

78 Q04.8 Dị tật bẩm sinh xác định khác của não 

79 Q10.3 Dị tật mí mắt bẩm sinh khác 

80 Q11.2 Dị tật mắt bé 

81 Q24.9 Dị tật tim bẩm sinh, không xác định 

82 Q34.8 Dị tật bẩm sinh xác định khác của hệ hô hấp 

83 Q41.8 
Dị tật thiếu, teo và/hoặc hẹp phần xác định khác của ruột non 

bẩm sinh 

84 Q50 
Dị tật bẩm sinh của buồng trứng, vòi trứng và/hoặc dây 

chằng rộng 

85 Q50.3 Dị tật bẩm sinh khác của buồng trứng 

86 Q51 Dị tật bẩm sinh của tử cung và/hoặc cổ tử cung 

87 Q54 Dị tật bẩm sinh lỗ tiểu lệch thấp 

88 Q54.9 Dị tật bẩm sinh lỗ tiểu lệch thấp, không xác định 

89 Q55 Dị tật bẩm sinh khác của cơ quan sinh dục nam 

90 Q56 
Giới tính chưa định hình chính xác và/hoặc hội chứng giả 

lưỡng giới 

91 Q77.3 Loạn sản sụn từng đám nhỏ 

92 Q77.7 Loạn sản đầu đốt xương cột sống 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

93 Q78.0 Chứng tạo xương bất toàn [bệnh xương thủy tinh] 

94 Q78.5 Loạn sản hành xương 

95 Q80.1 Bệnh da vẩy cá liên quan đến nhiễm sắc thể X 

96 Q82.3 Bệnh sắc tố dầm dề [sắc tố incontinentia] 

97 Q82.4 Loạn sản ngoại bì (làm giảm tiết mồ hôi) 

98 Q82.8 Dị tật bẩm sinh xác định khác của da 

99 Q87 Hội chứng dị tật bẩm sinh khác tác động nhiều hệ thống 

100 Q87.0 
Hội chứng dị tật bẩm sinh tác động chủ yếu vào diện mạo 

[hình dạng] của mặt 

101 Q87.1 Hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan chủ yếu đến tầm vóc thấp 

102 Q87.2 Hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan chủ yếu đến các chi 

103 Q87.3 Hội chứng dị tật bẩm sinh có phát triển sớm quá mức 

104 Q87.8 
Hội chứng dị tật bẩm sinh xác định khác, không phân loại 

mục khác 

105 Q89.3 Đảo ngược phủ tạng 

106 Q93.5 Mất đoạn khác của nhiễm sắc thể 

107 Q96 Hội chứng Turner 

108 Q96.0 Công thức nhiễm sắc thể 45,X 

109 Q96.1 Công thức nhiễm sắc thể 46,X iso (Xq) 

110 Q96.2 
Công thức nhiễm sắc thể 46,X với nhiễm sắc thể giới tính bất 

thường, trừ iso (Xq) 

111 Q96.3 Thể khảm, 45,X/46,XX hay XY 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

112 Q96.4 
Thể khảm, 45,X /dòng tế bào khác có nhiễm sắc thể giới tính 

bất thường 

113 Q96.8 Thể khác của hội chứng Turner 

114 Q96.9 Hội chứng Turner, không xác định 

115 Q97 
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác, kiểu hình nữ, không 

phân loại mục khác 

116 Q97.0 Công thức nhiễm sắc thể 47,XXX 

117 Q97.1 Nữ có hơn 3 nhiễm sắc thể X 

118 Q97.2 Thể khảm, dòng có số lượng nhiễm sắc thể X khác nhau 

119 Q97.3 Nữ có công thức nhiễm sắc thể 46,XY 

120 Q97.8 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính xác định khác, kiểu hình nữ 

121 Q97.9 
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính, kiểu hình nữ, không 

xác định 

122 Q98 
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác, kiểu hình nam không 

phân loại mục khác 

123 Q98.0 Hội chứng Klinefelter có công thức nhiễm sắc thể 47,XXY 

124 Q98.1 Hội chứng Klinefelter, nam giới có hơn 2 nhiễm sắc thể X 

125 Q98.2 
Hội chứng Klinefelter, nam giới có công thức nhiễm sắc thể 

46,XX 

126 Q98.3 Nam giới khác có công thức nhiễm sắc thể 46,XX 

127 Q98.4 Hội chứng Klinefelter, không xác định 

128 Q98.5 Công thức nhiễm sắc thể 47,XYY 

129 Q98.6 Nam có cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính bất thường 

130 Q98.7 Nam có thể khảm nhiễm sắc thể giới tính 
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STT Mã ICD-10 Tên Bệnh/Hội chứng 

131 Q98.8 Bất thường nhiễm sắc thể giới tính xác định khác, kiểu hình nam 

132 Q98.9 
Bất thường nhiễm sắc thể giới tính, kiểu hình nam, không 

xác định 

133 Q99.0 Hợp thể khảm 46,XX/46,XY 

134 Q99.1 Lưỡng tính thật 46,XX 

135 Q99.2 Nhiễm sắc thể X dễ gãy [Fragile X] 

136 Q99.8 Bất thường nhiễm sắc thể xác định khác 

137 Q99.9 Bất thường nhiễm sắc thể, không xác định 
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BỘ Y TẾ 

Số:  12/2026/TT-BYT   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Quy định Danh mục bệnh bẩm sinh cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh 

 

Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dân số; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục bệnh bẩm sinh 

cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 

Điều 1. Danh mục bệnh bẩm sinh khuyến khích khám sàng lọc trước 

sinh và sơ sinh 

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bệnh bẩm sinh khuyến khích 

khám sàng lọc trước sinh quy định tại Phụ lục I và Danh mục bệnh bẩm sinh 

khuyến khích khám sàng lọc sơ sinh quy định tại Phụ lục II để quy định chi tiết 

khoản 1 Điều 21 Luật Dân số. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

 Bệnh bẩm sinh là các bất thường về cấu trúc hoặc chức năng (bao gồm cả 

bất thường chuyển hóa) xảy ra từ thời kỳ bào thai và gây ảnh hưởng bất lợi đến sức 

khỏe của cá thể. 

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Danh mục bệnh bẩm sinh 

Việc lựa chọn các bệnh bẩm sinh để đưa vào Danh mục phải bảo đảm đầy 

đủ các nguyên tắc sau đây: 

1. Tính phổ biến và gánh nặng bệnh: 

a) Bệnh bẩm sinh có tỷ lệ cao hoặc mang gen đột biến cao trong cộng đồng 

hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, thể chất và trí tuệ của trẻ; 

b) Bệnh bẩm sinh gây tử vong cao ở trẻ em hoặc gây khuyết tật suốt đời, 

ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi. 

2. Khả năng sàng lọc và chẩn đoán: 

a) Có phương pháp sàng lọc phù hợp, an toàn, dễ thực hiện; 

b) Có phương pháp hoặc kỹ thuật chẩn đoán xác định để khẳng định tình 

trạng bệnh sau khi có kết quả sàng lọc. 
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3. Tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội: 

a) Phù hợp với khả năng đáp ứng về thiết bị, nhân lực của hệ thống y tế Việt 

Nam; 

b) Chi phí sàng lọc phù hợp với khả năng chi trả của người dân hoặc ngân 

sách nhà nước hoặc bảo hiểm y tế; 

c) Hiệu quả kinh tế - xã hội thu được từ việc phát hiện, điều trị và can thiệp 

sớm cao hơn khi phát hiện muộn. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Dân số: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm 

tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc; 

 b) Định kỳ 02 năm một lần hoặc khi có yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật 

hoặc pháp lý, Cục Dân số chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em, Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, cập nhật, trình cấp có thẩm quyền ban 

hành quy trình chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn về sàng lọc, chẩn đoán, điều trị 

trước sinh và sơ sinh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 d) Công bố Danh mục bệnh bẩm sinh khuyến khích khám sàng lọc trước sinh 

và sơ sinh trên Trang thông tin điện tử Cục Dân số và Cổng thông tin điện tử Bộ Y 

tế. 

2. Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với Cục Dân số, Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, cập nhật, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành quy trình chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn về sàng lọc, chẩn đoán, điều 

trị trước sinh và sơ sinh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Dân số, Cục Bà mẹ và 

Trẻ em và các đơn vị có liên quan xây dựng, cập nhật, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành quy trình chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn về sàng lọc, chẩn đoán, điều 

trị trước sinh và sơ sinh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; 

b) Chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền đầu 

tư cơ sở vật chất, thiết bị và đào tạo nhân lực cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý để bảo đảm đủ năng lực thực hiện sàng lọc trước sinh 

và sơ sinh; 
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c) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để người dân hiểu và tự 

nguyện tham gia thực hiện khám sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh. 

5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

a) Thực hiện việc tư vấn, sàng lọc, bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh theo 

đúng quy trình chuyên môn do Bộ Y tế ban hành. Việc chẩn đoán, điều trị bệnh 

bẩm sinh trước sinh và sơ sinh thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

 b) Các Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực thực 

hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phụ trách các tỉnh, 

thành phố do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Dân số) để hướng dẫn, giải quyết./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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BỘ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục I 

DANH MỤC BỆNH BẨM SINH KHUYẾN KHÍCH 

KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH 

 (Kèm theo Thông tư số 12/2026/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

STT ICD-10 Tên bệnh 

Nhóm I Các bệnh nhiễm sắc thể và bệnh gen cần sàng lọc trước sinh 

thường quy 

1 D56 Bệnh thalassaemia [tan máu bẩm sinh] 

2 Q90.0 Thể tam nhiễm sắc thể, không phân ly trong giảm 

phân 

3 Q91.0 Thể tam nhiễm sắc thể 18, không phân ly trong 

giảm phân 

4 Q91.4 Thể tam nhiễm sắc thể 13, không phân ly trong 

giảm phân 

5 Q96.0 Công thức nhiễm sắc thể 45,X 

6 Q98.0 Hội chứng Klinefelter có công thức nhiễm sắc thể 

47,XXY 

7 Q90-Q99 Bất thường nhiễm sắc thể, không phân loại mục 

khác 

Nhóm II Các bất thường cấu trúc thai cần sàng lọc trước sinh thường quy 

8 Q00.0 Dị tật khuyết não 

9 Q01 Dị tật thoát vị não  

10 Q03 Bệnh não úng thủy bẩm sinh 

11 Q04.2 Dị tật toàn bộ não trước  

12 Q05 Dị tật bẩm sinh nứt đốt sống [cột sống chẻ đôi] 

[gai đôi cột sống] 

13 Q07.0 Hội chứng Arnold Chiari 

14 Q11.1 Dị tật không có mắt khác 

15 Q20-Q28 Dị tật bẩm sinh của hệ tuần hoàn 
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STT ICD-10 Tên bệnh 

16 Q33.3 Dị tật bất sản phổi 

17 Q35 Khe hở vòm miệng 

18 Q36 Khe hở môi 

19 Q37 Khe hở vòm miệng kết hợp khe hở môi 

20 Q39 Dị tật bẩm sinh của thực quản 

21 Q41.0 Dị tật thiếu, teo và/hoặc hẹp tá tràng bẩm sinh 

22 Q41.1 Dị tật thiếu, teo và/hoặc hẹp hỗng tràng bẩm sinh 

23 Q60.1 Bất sản cả hai bên thận bẩm sinh 

24 Q62.0 Bệnh lý thận ứ nước bẩm sinh 

25 Q64.2 Dị tật van niệu đạo sau bẩm sinh 

26 Q66.0 Dị dạng bàn chân khoèo [chân vẹo] 

27 Q69 Dị tật thừa ngón 

28 Q70 Dị tật dính ngón  

29 Q71 Dị tật bẩm sinh thiếu hụt chi trên 

30 Q72 Dị tật bẩm sinh thiếu hụt chi dưới 

31 Q74.3 Co cứng đa khớp bẩm sinh 

32 Q75.0 Dị tật liền sớm khớp sọ [dị tật hẹp sọ] 

33 Q77.1 Loạn sản hệ xương gây tầm vóc thấp [hội chứng 

người lùn] 

34 Q77.4 Loạn sản sụn achondroplasia [hội chứng ngắn chi] 

35 Q78.0 Chứng tạo xương bất toàn [bệnh xương thủy tinh] 

36 Q79.0 Thoát vị hoành bẩm sinh 

37 Q79.2 Dị tật thoát vị trong dây rốn 

38 Q79.3 Dị tật sổ tạng bẩm sinh [qua lỗ bên cạnh rốn] 

Nhóm 

III 

Các bệnh nhiễm sắc thể và bệnh gen cần sàng lọc trước sinh khi 

có tiền sử bản thân và gia đình 

39 D57 Rối loạn hồng cầu hình liềm 

40 D58 Thiếu máu tan máu di truyền khác 

41 D66 Thiếu hụt yếu tố VIII di truyền 

42 D67 Thiếu hụt yếu tố IX di truyền 
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STT ICD-10 Tên bệnh 

43 E25.0 Rối loạn thượng thận - sinh dục bẩm sinh liên 

quan đến thiếu hụt enzym 

44 E70.0 Phenyl-ceton niệu kinh điển 

45 E70.2 Rối loạn chuyển hóa tyrosine 

46 E71.0 Bệnh siro niệu [Maple-syrup] 

47 E71.1 Rối loạn khác của chuyển hóa acid amin chuỗi 

nhánh 

48 E71.2 Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh, 

không xác định 

49 E71.3 Rối loạn chuyển hóa acid béo 

50 E72.1 Rối loạn chuyển hóa acid amin chứa sulfur 

51 E72.2 Rối loạn chuyển hóa chu trình urê 

52 E72.3 Rối loạn chuyển hóa lysine và hydroxylysine 

53 E72.4 Rối loạn chuyển hóa ornithine 

54 E72.5 Rối loạn chuyển hóa glycine 

55 E74.0 Bệnh tích lũy glycogen 

56 E74.2 Rối loạn chuyển hóa galactose 

57 E74.4 Rối loạn chuyển hóa pyruvat và/hoặc tân tạo 

glucose 

58 E75.0 Bệnh nhiễm gangliosid GM2 

59 E75.2 Bệnh nhiễm sphingolipid khác 

60 E76.0 Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ I 

61 E76.1 Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ II 

62 E84 Xơ nang 

63 G12.0 Bệnh teo cơ do tủy ở trẻ nhỏ, típ I [Werdnig-Hofman] 

64 G12.1 Bệnh teo cơ do tủy sống di truyền khác 

65 G71.0 Bệnh loạn dưỡng cơ 

66 Q61.2 Bệnh thận đa nang, di truyền trội trên nhiễm sắc 

thể thường 

67 Q85.0 U xơ thần kinh (không ác tính) 
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STT ICD-10 Tên bệnh 

68 Q85.1 Bệnh xơ cứng củ 

69 Q87.4 Hội chứng Marfan 

70 Q99.2 Nhiễm sắc thể X dễ gãy [Fragile X] 

 

 



 CÔNG BÁO/Số 496/Ngày 29-08-2026 111 
 

 

BỘ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục II 

DANH MỤC BỆNH BẨM SINH KHUYẾN KHÍCH  

KHÁM SÀNG LỌC SƠ SINH 

(Kèm theo Thông tư số 12/2026/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

A. Các bệnh bẩm sinh cơ bản khuyến khích khám sàng lọc KHÔNG sử dụng 

giọt máu thấm khô (Dry Blood Spots - DBS) trên giấy thấm (Filter Paper) 

 

STT Mã ICD 10 Tên bệnh 

1 H90 
Giảm thính lực dẫn truyền và/hoặc giảm thính lực thần 

kinh giác quan 

2 H91 Giảm thính lực khác 

3 Q20-Q28 Dị tật bẩm sinh của hệ tuần hoàn 

 

B. Danh mục các bệnh bẩm sinh khuyến khích khám sàng lọc với bệnh phẩm 

là các giọt máu thấm khô (Dry Blood Spots - DBS) trên giấy thấm (Filter 

Paper) 

STT Mã ICD 10 Tên bệnh 

I. Các bệnh bẩm sinh cơ bản khuyến khích sàng lọc sơ sinh 

1  E03.0 Suy tuyến giáp bẩm sinh kèm bướu lan tỏa 

2  E03.1 Suy tuyến giáp bẩm sinh không kèm bướu 

3  E03.8 Suy tuyến giáp xác định khác 

4  E25.0 
Rối loạn thượng thận - sinh dục bẩm sinh liên quan 

đến thiếu hụt enzym 

5  D55.0 
Thiếu máu do thiếu men glucose-6-phosphate 

dehydrogenase [G6PD] 

II. Rối loạn chuyển hóa axit amin 

6  E70.0  Phenyl-ceton niệu kinh điển 

7  E70.1 Tăng phenylalanin máu khác 
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STT Mã ICD 10 Tên bệnh 

8  E71.0 Bệnh siro niệu [Maplesyrup] 

9  E70.2 Rối loạn chuyển hóa Tyrosine 

10  E72.1 Rối loạn chuyển hóa acid amin chứa sulfur 

III. Rối loạn chuyển hóa axit hữu cơ 

11  E71 
Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và/hoặc 

rối loạn chuyển hóa acid béo 

12  E71.1 Rối loạn khác của chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh 

13  E72.3 Rối loạn chuyển hóa lysine và hydroxylysine 

14  E53.8 Thiếu vitamin nhóm B xác định khác 

15  E72.8 Rối loạn xác định khác của chuyển hóa acid amin 

IV. Rối loạn chuyển hóa axit béo 

16  E71.3 Rối loạn chuyển hoá acid béo 

V. Rối loạn chu trình urê 

17  E72.2 Rối loạn chuyển hóa chu trình urê 

18  E72.4 Rối loạn chuyển hóa Ornithine 

VI. Rối loạn dự trữ thể tiêu bào 

19  E74.0 Bệnh tích lũy glycogen 

20  E75.2 Bệnh nhiễm sphingolipid khác 

21  E76.0 Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ I 

22  E76.1 Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ II 

VII. Các bệnh di truyền khác 

23  E74.2 Rối loạn chuyển hóa Galactose 

24  G12.0 Bệnh teo cơ do tủy ở trẻ nhỏ, típ I [WerdnigHofman] 

25  G12.1 Bệnh teo cơ do tủy sống di truyền khác 
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STT Mã ICD 10 Tên bệnh 

26  E84 Xơ nang 

27  D81.0  
Suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng [SCID] với 

chứng loạn sinh lưới 

28  D81.1 
Suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng [SCID] với số 

lượng tế bào T và tế bào B thấp 

29  D81.2 
Suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng [SCID] với số 

lượng tế bào B thấp hoặc bình thường 

30  D56 Bệnh thalassaemia [tan máu bẩm sinh] 

31  D57 Rối loạn hồng cầu hình liềm 

32  D58.2 Bệnh lý huyết sắc tố khác 

33  G71.0 Bệnh loạn dưỡng cơ 
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 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Thanh Mẫn 
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 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Thanh Mẫn 
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 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Thanh 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

____________ 

 
Số: 1602/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _________________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 191/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp 

liên ngành; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 603/TTr-BTC 

ngày 07 tháng 8 năm 2026 và ý kiến Bộ Nội vụ tại Công văn số 8442/BNV-TCBC 

ngày 05 tháng 8 năm 2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp 

được thành lập theo Quyết định số 1716/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên Ban 

Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

Phạm Gia Túc 
 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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